
STT TÊN DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH ĐỊA ĐIỂM
TỔNG MỨC ĐẦU 

TƯ (ĐỒNG)
NGUỒN VỐN

CẤP CÔNG 

TRÌNH

CẤP QUYẾT 

ĐỊNH ĐẦU TƯ
QUY MÔ XÂY DỰNG CHỦ YẾU

THỜI GIAN 

KHỞI CÔNG

THỜI GIAN 

HOÀN 

THÀNH/DỰ 

KIẾN HOÀN 

THÀNH

KHỐI LƯỢNG 

CHỦ YẾU THI 

CÔNG THỰC TẾ

THỜI GIAN 

NGHIỆM THU 

ĐƯA VÀO 

KHAI THÁC, 

SỬ DỤNG/DỰ 

KIẾN

THỜI 

GIAN 

BẢO 

HÀNH 

(THÁNG)

CÁN BỘ ĐƯỢC 

PHÂN CÔNG 

THEO DÕI

NHÀ THẦU TƯ 

VẤN THIẾT KẾ

NHÀ THẦU TƯ 

VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU TƯ 

VẤN QLDA

NHÀ THẦU 

THI CÔNG

ĐƠN VỊ THÍ 

NGHIỆM
GHI CHÚ

I Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện

1 Cầu Bạn Xoài, xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước
 xã Phước Nghĩa, 

huyện Tuy Phước
22.497.728.000

Vốn ngân sách tỉnh hỗ 

trợ, ngân sách huyện
 IV UBND tỉnh 

- Cầu dân sinh bằng BTCT với tải trọng 

thiết kế 0,65HL93; 

- Bề rộng cầu: 4,0m.

- Bề rộng nhịp tránh xe: 6,5m.

- Chiều dài toàn cầu Lc = 136,3m (gồm 06 

nhịp L = 18m)

10/05/2023 31/12/2024

Đã thi công xong 

phần trụ 

T1, T2, T3, T4, T5, 

T6, Mố M1, Mố M2; 

chuẩn bị lao lắp dầm 

cầu, hoàn thiện các 

hạng mục còn lại

31/12/2024 12 Phạm Tích Quốc
Cty TNHH TV Hội 

Cầu Đường

Cty TNHH TH 

Thịnh Phát

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ 

huyện

Cty TNHH 

XD Tấn Thành

Cty TNHH tư 

vấn xây dựng 

Phú Mỹ (LAS 

603)

2
Xây dựng cầu Hóc Công, xã Phước Thành, huyện 

Tuy Phước

xã Phước Thành, 

huyện Tuy Phước
25.886.945.000

Vốn ngân sách tỉnh hỗ 

trợ, ngân sách huyện
 III UBND tỉnh 

- Cầu dân sinh bằng BTCT với tải trọng 

thiết kế 0,65HL93; 

- Bề rộng cầu: 4,0m.

- Bề rộng nhịp tránh xe: 6,5m.

- Chiều dài toàn cầu: Lc = 262,83m (gồm 

14 nhịp L = 18m). 

21/12/2023 16/10/2024

Chuẩn bị mặt bằng 

bãi đúc cọc, đúc dầm 

cầu, bãi chứa vật tư, 

láng trại thi công

16/10/2024 12 Nguyễn Sơn Hà
Cty TNHH TV Hội 

Cầu Đường

Cty TNHH XD An 

Vĩnh Phước

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ 

huyện

Cty TNHH 

XD Tấn Thành

Cty TNHH 

Kiểm định XD 

Nhơn Phú (LAS 

652)

3
Đường CCN Phước An (từ trục chính đến cầu 

Quán Trác)

 xã Phước An, huyện 

Tuy Phước
              1.157.420.000 

Ngân sách huyện Tuy 

Phước và các nguồn vốn 

hợp pháp khác

 IV
UBND huyện Tuy 

Phước

- Tổng chiều dài tuyến đường: L= 181m. 

- Bề rộng nền đường: B = 20m. 

- Bề rộng mặt đường: B = 7m. 

- Bề rộng vỉa hè: B = 2x6,5m = 13m.  

01/09/2022 10/12/2022 10/12/2022 12 Phạm Tích Quốc
Cty TNHH 

TVTKXD Anh Kiệt

Cty TNHH 

TVXD&MT Nam 

Phương

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ 

huyện

Cty TNHH 

TVXD&TM T.S.T

Trung tâm thí 

nghiệm LAS - 

XD 193

4
Đường từ mộ Lê Công Miễn đến giáp ĐH.42, 

Phước Hiệp

xã Phước Hiệp - 

Phước Nghĩa, huyện 

Tuy Phước

              5.004.398.000 
Ngân sách huyện Tuy 

Phước và các nguồn vốn 

hợp pháp khác

cấp IV
UBND huyện Tuy 

Phước

+ Chiều dài tuyến đường : L = 249,18m.

+ Bề rộng nền đường : Bn = 7,5m.

+ Bề rộng mặt đường : Bm = 5,5m.

+ Bề rộng lề đường : Bl = 2x1,0m.

10/06/2022 05/02/2023 05/02/2023 12 Huỳnh Đức Nam
Cty TNHH XD An 

Vĩnh Phước

Cty TNHH XDTH 

Phú Hưng

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ 

huyện

Cty TNHH 

XDTH Khánh 

Linh

Cty TNHH 

XDTH Nguyên 

Phát (LAS 

1579)

5 Mở rộng đường vào Hóc Công, Phước Thành
xã Phước Thành, 

huyện Tuy Phước
14.585.862.000

Ngân sách huyện Tuy 

Phước và các nguồn vốn 

hợp pháp khác

 IV
UBND huyện Tuy 

Phước

- Tổng chiều dài tuyến đường : L = 

1.008,25m.

- Bề rộng nền đường: Bn = 7,5m.

- Bề rộng mặt đường: Bm = 5,5m.

- Bề rộng lề đường: Blề = 1,0mx2 = 2,0m. 

- Kết cấu mặt đường BTXM M300 đá 

2x4, nền đường đắp đất cấp phối đồi

15/12/2022 11/10/2023 11/10/2023 12 Nguyễn Việt Trí
Cty TNHH XD&DV 

Hoàng Nguyên

Cty TNHH 

TVTKXD Anh Kiệt

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ 

huyện

Cty TNHH XD 

Phong Tấn

Cty TNHH 

XDTH Nguyên 

Phát (LAS 

1579)

6 Mở rộng cầu kênh N2 và N8 
xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước
              2.858.911.000 

Ngân sách huyện Tuy 

Phước và các nguồn vốn 

hợp pháp khác

 IV
UBND huyện Tuy 

Phước

- Cầu qua kênh N2:

Khổ cầu mở rộng: B = (2,3 - 5,31)m theo 

phương xéo

- Cầu qua kênh N8: 

+ Khổ cầu mở rộng: B = 2,15m + 0,25m = 

2,4m.

10/08/2023 07/01/2024 07/01/2024 12 Đoàn Minh Hiếu
Cty TNHH XDTH 

Phú Hưng

Cty TNHH TV - XD 

Tam Nguyên

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ 

huyện

DNTN XD Cảnh 

Minh

Cty TNHH tư 

vấn xây dựng 

Phú Mỹ (LAS 

603)

7
Đường đấu nối từ CCN Phước An đến đường vào 

KDC K6

xã Phước An, huyện 

Tuy Phước
              7.759.709.000 

Ngân sách huyện Tuy 

Phước và các nguồn vốn 

hợp pháp khác

 IV
UBND huyện Tuy 

Phước

- Chiều dài đoạn nâng : L = 348m.

- Tuyến đường xây dựng mới: 

+ Tổng chiều dài	: L = 201,64m.

+ Bề rộng nền đường	: Bn = 13m.

+ Bề rộng mặt đường	: Bm = 7m.

+ Bề rộng vỉa hè	: Bvh = 2x3m = 6m.

22/12/2023 17/10/2024 17/10/2024 12 Nguyễn Ngọc Chung
Cty TNHH 

TVTKXD Anh Kiệt

Cty TNHH XDTH 

Phú Hưng

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ 

huyện

Cty TNHH 

TVXD&TM T.S.T

Trung tâm thí 

nghiệm LAS - 

XD 193

II Xã Phước Thắng

1
Nâng cấp, mở rộng đường giao thông

 tuyến Khuông Bình đi Dương Thành

Xã 

Phước Thắng,

huyện

Tuy Phước

7.821.688.000           

Vốn ngân sách huyện hỗ 

trợ 50% xây lắp , phần 

còn lại ngân sách xã và 

các nguồn vốn hợp pháp 

khác

IV
UBND 

huyện Tuy Phước

Tổng chiều dài L=2156,18m, B nền=7,5m

B mặt=6,5m (mặt HT 3,0m), Blt=0,25m, 

Blp=0,75m. Kết cấu mặt đường BTXM 

M300 đá 2x4 dày 20cm, lề BTXM M200 

đá 1x2 dày 20cm, gia cố mái taluy.

25/12/2022 29/062023 12 Nguyễn Văn Hiếu

CN Cty cổ phần 

khảo sát và xây 

dựng USCO tại 

Miền Trung.

Cty TNHH TVTK 

Tân Kiến Phát

Cty TNHH TVXD 

TM Phúc Nguyên

Liên danh công 

ty TNHH TH 

Nguyễn Việt

- Công ty TNHH 

XD Phong Tấn

CTY TNHH TƯ 

VẤN TH 

D.E.S.T - 

Phòng Thí 

nghiệm LAS-

XD255

2
Đường giao thông nội đồng Lương Bình, Phổ 

Đồng

Xã 

Phước Thắng,

huyện

Tuy Phước

279.560.000              Vốn ngân sách xã IV
UBND 

xã Phước Thắng

Tổng chiều dài L=67,8m, B mặt =2,0m,

 nền đắp đất cấp 3 đầm chặt K95, mái 

m=0,75 đổ bê tông đá 2x4 M200, dày 

12cm, chân khay BT đá 2x4 M200 KT 

(30x50)cm,lề BT đá 2x4 rộng 0,25cm 

M200 dày 16cm.

18/4/2023 17/06/2023 28/6/2023 12 Nguyễn Văn Hiếu

Cty TNHH TVTK 

Tân Kiến Phát.

Cty TNHH TVTK 

Tân Kiến Phát

Cty TNHH TVXD 

TM Phúc Nguyên

Cty TNHH XD 

Tổng hợp Hùng 

Nhung

Công ty cổ phần 

504 -Trung tâm 

thí nghiệm 

Las/XD-193

3 BTXM Tuyến Đội 12 Thanh Quang.

Xã 

Phước Thắng,

huyện

Tuy Phước

18.521.000                
Vốn ngân sách cấp trên 

hỗ trợ, ngân sách xã
IV

UBND 

xã Phước Thắng

Tổng chiều dài L=60,0m, B mặt=2,0m, 

mặt đường BTXM M200 đá 2x4cm dày 

16cm, đáy lót bạt nhựa, nền đường có sẵn.

30/12/2022 29/01/2023 02/02/2023 12 Nguyễn Văn Hiếu

Lập dự toán: UBND 

xã Phước Thắng
Ban giám sát cộng 

đồng

UBND xã Phước 

Thắng

Tổ, nhóm thợ đại 

diện ông Phạm 

Thanh Liêm

4 BTXM Tuyến từ nhà ông Đậu đến Đập Hà Bạc

Xã 

Phước Thắng,

huyện

Tuy Phước

119.363.000              
Vốn ngân sách cấp trên 

hỗ trợ, ngân sách xã
IV

UBND 

xã Phước Thắng

Tổng chiều dài L=346,0m, B mặt=2,5m, 

mặt đường BTXM M200 đá 2x4cm dày 

16cm, đáy lót bạt nhựa, nền đường có sẵn

30/12/2022 29/01/2023 30/01/2023 12
Nguyễn Văn Hiếu

Lập dự toán: UBND 

xã Phước Thắng Ban giám sát cộng 

đồng

UBND xã Phước 

Thắng

Tổ, nhóm thợ đại 

diện ông Trần 

Đình Thái

5 BTXM Tuyến Từ nhà Lâm đến Miễu Đông

Xã 

Phước Thắng,

huyện

Tuy Phước

49.010.000                
Vốn ngân sách cấp trên 

hỗ trợ, ngân sách xã
IV

UBND 

xã Phước Thắng

Tổng chiều dài L=105,0m, B mặt=3,0m, 

mặt đường BTXM M250 đá 2x4cm dày 

18cm, đáy lót bạt nhựa.

30/12/2022 29/01/2023 02/02/2023 12
Nguyễn Văn Hiếu

Lập dự toán: UBND 

xã Phước Thắng
 Ban giám sát cộng 

đồng

UBND xã Phước 

Thắng

 Tổ, nhóm thợ đại 

diện ông Ma 

Ngọc Lĩnh

6
BTXM Tuyến Từ trường tiểu học số 1 đến bờ bạn 

Bà Tá

Xã 

Phước Thắng,

huyện

Tuy Phước

44.152.000                
Vốn ngân sách cấp trên 

hỗ trợ, ngân sách xã
IV

UBND 

xã Phước Thắng

Tổng chiều dài L=154,0m, B mặt=2,0m, 

mặt đường BTXM M200 đá 2x4cm dày 

16cm, đáy lót bạt nhựa, nền đường có sẵn.

30/12/2022 29/01/2023 02/02/2023 12
Nguyễn Văn Hiếu

Lập dự toán: UBND 

xã Phước Thắng Ban giám sát cộng 

đồng

UBND xã Phước 

Thắng

Tổ, nhóm thợ đại 

diện ông Lưu 

Thanh Bình

7 BTXM Tuyến từ nhà ông Thuấn đến Miễu Nam

Xã 

Phước Thắng,

huyện

Tuy Phước

95.651.000                
Vốn ngân sách cấp trên 

hỗ trợ, ngân sách xã
IV

UBND 

xã Phước Thắng

Tổng chiều dài L=276,0m, B mặt=2,5m, 

mặt đường BTXM M200 đá 2x4cm dày 

16cm, đáy lót bạt nhựa, nền đường có sẵn.

30/12/2022 29/01/2023 30/01/2023 12
Nguyễn Văn Hiếu

Lập dự toán: UBND 

xã Phước Thắng Ban giám sát cộng 

đồng

UBND xã Phước 

Thắng

Tổ, nhóm thợ đại 

diện ông Nguyễn 

Ngọc Hải

8 BTXM Tuyến từ nhà ông Phát đến Cầu Đình

Xã 

Phước Thắng,

huyện

Tuy Phước

57.035.000                
Vốn ngân sách cấp trên 

hỗ trợ, ngân sách xã
IV

UBND 

xã Phước Thắng

Tổng chiều dài L=162,0m, B mặt=2,5m, 

mặt đường BTXM M200 đá 2x4cm dày 

16cm, đáy lót bạt nhựa, nền đường có sẵn.

30/12/2022 29/01/2023 30/01/2023 12
Nguyễn Văn Hiếu

Lập dự toán: UBND 

xã Phước Thắng Ban giám sát cộng 

đồng

UBND xã Phước 

Thắng

Tổ, nhóm thợ đại 

diện ông Nguyễn 

Ngọc Hải

9
BTXM Tuyến giao thông Dương Thành - Khuông 

Bình

Xã 

Phước Thắng,

huyện

Tuy Phước

217.284.000              
Vốn ngân sách cấp trên 

hỗ trợ, ngân sách xã
IV

UBND 

xã Phước Thắng

Tổng chiều dài L=350,0m, B mặt=3,5m, 

mặt đường BTXM M250 đá 2x4cm dày 

20cm, đáy lót bạt nhựa, nền đường có sẵn.

30/12/2022 28/01/2023 28/01/2023 12
Nguyễn Văn Hiếu

Lập dự toán: UBND 

xã Phước Thắng Ban giám sát cộng 

đồng

UBND xã Phước 

Thắng

Tổ, nhóm thợ đại 

diện ông Nguyễn 

Ngọc Hải

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG DO UBND HUYỆN VÀ UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN LÀM CHỦ ĐẦU TƯ ĐƯỢC KHỞI CÔNG XÂY DỰNG KỂ TỪ NGÀY 30/6/2022
(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày      /      /2024 của UBND huyện Tuy Phước)

Phụ lục



STT TÊN DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH ĐỊA ĐIỂM
TỔNG MỨC ĐẦU 

TƯ (ĐỒNG)
NGUỒN VỐN

CẤP CÔNG 

TRÌNH

CẤP QUYẾT 

ĐỊNH ĐẦU TƯ
QUY MÔ XÂY DỰNG CHỦ YẾU

THỜI GIAN 

KHỞI CÔNG

THỜI GIAN 

HOÀN 

THÀNH/DỰ 

KIẾN HOÀN 

THÀNH

KHỐI LƯỢNG 

CHỦ YẾU THI 

CÔNG THỰC TẾ

THỜI GIAN 

NGHIỆM THU 

ĐƯA VÀO 

KHAI THÁC, 

SỬ DỤNG/DỰ 

KIẾN

THỜI 

GIAN 

BẢO 

HÀNH 

(THÁNG)

CÁN BỘ ĐƯỢC 

PHÂN CÔNG 

THEO DÕI

NHÀ THẦU TƯ 

VẤN THIẾT KẾ

NHÀ THẦU TƯ 

VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU TƯ 

VẤN QLDA

NHÀ THẦU 

THI CÔNG

ĐƠN VỊ THÍ 

NGHIỆM
GHI CHÚ

10
Áp mái đường giao thông tuyến Tư Cung đi 

ĐT640

Xã 

Phước Thắng,

huyện

Tuy Phước

317.998.000              

Vốn ngân sách cấp trên 

hỗ trợ, ngân sách xã và 

các nguồn vốn hợp pháp 

khác

IV
UBND 

xã Phước Thắng

Tổng chiều dài L=998,80m, mái gia cố BT 

M200, đá 1x2, dày 12cm.
04/10/2023 06/10/2023 26/06/2023 12

Nguyễn Văn Hiếu

Cty TNHH TVXD 

và TM Thắng Lợi

Cty TNHH TVTK 

Tân Kiến Phát

Cty TNHH TVXD 

TM Phúc Nguyên

Cty TNHH 

KDTH Trọng Tín

 Công ty cổ 

phần 504 -

Trung tâm thí 

nghiệm Las/XD-

193

11
Nâng cấp. mở rộng đường giao thông tuyến 

Lương Bình-Khuông Bình

Xã 

Phước Thắng,

huyện

Tuy Phước

4.360.793.000           

Vốn ngân sách huyện hỗ 

trợ 50% xây lắp , phần 

còn lại ngân sách xã và 

các nguồn vốn hợp pháp 

khác

IV
UBND 

huyện Tuy Phước

Tổng chiều dài L=623m, B nền=7,5m

B mặt=6,5m (mặt HT 3,0m), Blt=0,25m, 

Blp=0,75m. Kết cấu mặt đường BTXM 

M300 đá 2x4 dày 20cm, lề BTXM M200 

đá 1x2 dày 20cm, gia cố mái taluy.

27/10/2023 Chưa hoàn thành 12 Nguyễn Văn Hiếu

CN Cty cổ phần 

khảo sát và xây 

dựng USCO tại 

Miền Trung. Cty TNHH TV 

XDTH Lê Sinh 

Cty TNHH TVXD 

TM Phúc Nguyên

Cty TNHH 

TVTK Tân Kiến 

Phát

Công ty cổ phần 

504 -Trung tâm 

thí nghiệm 

Las/XD-193

12 Xây dựng cầu Dài thôn Dương Thành

Xã 

Phước Thắng,

huyện

Tuy Phước

1.280.260.000           

Vốn ngân sách huyện hỗ 

trợ 50% xây lắp , phần 

còn lại ngân sách xã và 

các nguồn vốn hợp pháp 

khác

IV
UBND 

huyện Tuy Phước

Xây dựng mới cầu bản hộp BTCT, hình 

thức cầu tràn; Tải trọng thiết kế

0,65HL93; Khổ cầu B = 3,5+2x0,25 = 

4,0m; Chiều dài nhịp Ln = 6,0x2 = 12,0m;

Tổng chiều dài cầu L = 13,5m.

11/12/2023 04/09/2024 12
Nguyễn Văn Hiếu

Cty TNHH XD TH 

Phú Hưng

Cty TNHH TVTK 

Tân Kiến Phát 

Cty TNHH TVXD 

TM Phúc Nguyên

Cty TNHH XD 

Tổng hợp Nam 

Sơn

CTY TNHH TƯ 

VẤN TH 

D.E.S.T-Phòng 

Thí nghiệm 

LAS-XD255

13
BTXM đường giao thông nội đồng từ Trung lãng 

đi Gò nghễ

Xã 

Phước Thắng,

huyện

Tuy Phước

431.883.000              

Vốn ngân sách cấp trên 

hỗ trợ, ngân sách xã và 

các nguồn vốn hợp pháp 

khác

IV
UBND 

xã Phước Thắng

Tổng chiều dài L=680,0m, B mặt=3,5m, 

mặt đường BTXM M250 đá 2x4cm dày 

20cm, đáy lót bạt nhựa, nền đường có sẵn.

25/10/2023 12/08/2023 12/11/2023 12 Nguyễn Văn Hiếu
Lập dự toán: UBND 

xã Phước Thắng

Ban giám sát cộng 

đồng

UBND xã Phước 

Thắng

 Tổ, nhóm thợ đại 

diện ông Nguyễn 

Văn Chung

14
Nâng cấp, mở rộng đường giao thông 631 đi đập 

Đội 4

Xã 

Phước Thắng,

huyện

Tuy Phước

656.828.000              

Vốn ngân sách xã và các 

nguồn vốn hợp pháp 

khác

IV
UBND 

xã Phước Thắng

Tổng chiều dài L=533,33m.

Đoạn 1: từ Km0+0,00m-:-Km0+426,02m, 

B nền=5,0m, B mặt=4,5m (HT 3,5m), 

Blt=0,25m, Blp=0,25m

Đoạn 2: từ Km0+426,02m-:-

Km0+533,33m, B nền=5,5m, B 

mặt=5,0m (HT 3,5m), Blt=0,25m, 

Blp=0,25m

Kết cấu mặt đường: Nền đắp đất cấp phối 

đồi, đầm chặt K95, mặt đường BTXM 

M250 đá 2x4 dày 20cm.

26/04/2023 25/06/2023 14/07/2023 12
Nguyễn Văn Hiếu

CN Cty cổ phần 

khảo sát và xây 

dựng USCO tại 

Miền Trung

Cty TNHH TVXD 

TH Phan Gia

Cty TNHH TVXD 

TM Phúc Nguyên

: Cty TNHH XD 

Tổng hợp Hùng 

Nhung

Công ty cổ phần 

504 -Trung tâm 

thí nghiệm 

Las/XD-193

15

Nâng cấp đường giao thông tuyến Cầu Bún đi 

Thanh Quang

 Hạng mục: Thảm nhựa

Xã 

Phước Thắng,

huyện

Tuy Phước

5.259.826.000           

Vốn ngân sách huyện hỗ 

trợ 50% xây lắp , phần 

còn lại ngân sách xã và 

các nguồn vốn hợp pháp 

khác

IV
UBND 

huyện Tuy Phước

Chiều dài toàn tuyến L=1.897,89m. Thảm 

nhựa mặt đường bề rộng trung bình 5.5m. 

Kết cấu áo đường từ trên xuống: Lớp bê 

tông nhựa C12.5, dày 5cm. Lớp bù vênh 

bê tông nhựa C12.5.  Lớp nhựa dính bám, 

lượng nhựa tiêu chuẩn 0,5 Kg/m2.Mặt 

đường bê tông hiện trạng. 

20/01/2024 Chưa hoàn thành 12
 Nguyễn Văn Thái

CN Cty cổ phần 

khảo sát và xây 

dựng USCO tại 

Miền Trung

Cty TNHH TVTK 

Tân Kiến Phát

Cty TNHH TVXD 

TM Phúc Nguyên

 Liên danh công 

ty TNHH MTV 

đường bộ Bình 

Định

- Công ty TNHH 

MTV xây dựng 

T73

Công ty TNHH 

KĐ XD Nhơn 

Phú - LAS-XD 

652

16

Nâng cấp tuyến giao thông Dương Thành đi 

Khuông Bình,

 Hạng mục: Thảm nhựa

Xã 

Phước Thắng,

huyện

Tuy Phước

5.866.308.000           

Vốn ngân sách huyện hỗ 

trợ 50% xây lắp , phần 

còn lại ngân sách xã và 

các nguồn vốn hợp pháp 

khác

IV
UBND 

huyện Tuy Phước

Chiều dài toàn tuyến L= 2.156m. Thảm 

nhựa mặt đường bề rộng 6m. Kết cấu áo 

đường từ trên xuống: Lớp bê tông nhựa 

C12.5, dày 5cm. Lớp bù vênh bê tông 

nhựa C12.5. Lớp nhựa dính bám, lượng 

nhựa tiêu chuẩn 0,5 Kg/m2. Mặt đường 

bê tông hiện trạng.

01/10/2024 03/09/2024 12
 Nguyễn Văn Thái

CN Cty cổ phần 

khảo sát và xây 

dựng USCO tại 

Miền Trung

Cty TNHH TVTK 

Tân Kiến Phát

 Cty TNHH TVXD 

TM Phúc Nguyên

 Công ty CP 

QL&XD đường 

bộ Bình Định

Công ty TNHH 

KĐ XD Nhơn 

Phú - LAS-XD 

652

17
Nâng cấp, mở rộng đường giao thông tuyến Tư 

Cung đi Lạc Điền

Xã 

Phước Thắng,

huyện

Tuy Phước

3.103.005.000           

Vốn ngân sách huyện hỗ 

trợ 50% xây lắp , phần 

còn lại ngân sách xã và 

các nguồn vốn hợp pháp 

khác

IV
UBND 

huyện Tuy Phước

Chiều dài tuyến đường L = 1.048,15 m, 

gồm hai đoạn: 

Đoạn 1: Đoạn từ cầu Lạc Điền đến chợ 

Phước Thắng, chiều dài 960m, thảm nhựa 

mặt đường bề rộng 5,5m. 

Đoạn 2: Đoạn trước chợ Phước Thắng, 

chiều dài 88,15m, mở rộng mặt đường, bề 

rộng mặt đường sau khi mở rộng đạt 

5,5m. 

Kết cấu áo đường trên mặt đường cũ:  

Lớp bê tông nhựa C12.5 dày 5cm. Lớp bù 

vênh bê tông nhựa C12.5. Lớp nhựa dính 

bám, lượng nhựa tiêu chuẩn 0,5 Kg/m2 . 

Mặt đường bê tông hiện trạng. Kết cấu 

mặt đường mở rộng: Lớp bê tông nhựa 

C12.5 dày 5cm. Lớp nhựa dính bám, 

lượng nhựa tiêu chuẩn 0,5 Kg/m2 . 

BTXM M300 đá 2x4 dày 20cm.

27/10/2023 Chưa hoàn thành 12  Nguyễn Văn Thái

CN Cty cổ phần 

khảo sát và xây 

dựng USCO tại 

Miền Trung

Cty TNHH TVXD 

TM Phúc Nguyên

Cty TNHH XD TH 

Trọng Thắng

Cty TNHH 

TVTK Tân Kiến 

Phát 

Công ty cổ phần 

504 -Trung tâm 

thí nghiệm 

Las/XD-193

18
Nâng cấp đường GTNĐ tuyến Hai Phú đi Phổ 

Đồng

Xã 

Phước Thắng,

huyện

Tuy Phước

1.232.064.000           

Vốn chương trình 

MTQG NTM và vốn 

ngân sách xã và các 

nguồn vốn hợp pháp 

khác

IV
UBND 

xã Phước Thắng

L=670,09m, B nền=3,5m

B mặt=3,0m , Bl=0,25m, gia cố lề bằng 

BT M200, đá 1x2 dày 12cm, kết cấu mặt 

đường đắp đất đầm chặt K95, hệ số mái 

đường m=1,0m, gia cố mái phía đồng 

bằng BT M200 đá 1x2 dày 12cm, chân 

khay kích thước (BxH)=(0,25x0,5)m, gia 

cố mái phía kênh bằng BT M200 đá 1x2 

dày 12cm, chân khay kích thước 

(BxH)=(0,30x0,6)m

24/04/2023 07/11/2023 17/7/2023 12

Nguyễn Văn Công

 Nguyễn Văn Hùng

Nguyễn Văn Hiếu

Nguyễn Thị Hưng

Võ Thắng Lợi

 Đào Thành Nhân

 Nguyễn Thị Mận

Nguyễn Minh Ánh

 Huỳnh Bá Tửu

Cty TNHH XD-TH 

Tân Phát

Cty TNHH TVTK 

Tân Kiến Phát

 Cty TNHH TVXD 

TM Phúc Nguyên

Công ty TNHH 

XD & DVTM 

Gia Võ

Công ty TNHH 

tư vấn xây dựng 

Phú Mỹ - 

Phòng thí 

nghiệm VLXD 

& KĐCT Las - 

XD 603

19
Nâng cấp đường giao thông tuyến Đập Thanh 

Quang đi Hà Bạc

Xã 

Phước Thắng,

huyện

Tuy Phước

992.164.000              

Vốn chương trình 

MTQG NTM và vốn 

ngân sách xã và các 

nguồn vốn hợp pháp 

khác

IV
UBND 

xã Phước Thắng

Chiều dài toàn tuyến L=452,50m, B 

nền=(5-:-6)m, bề rộng nền đường BTXM 

mở rộng trung bình 3,21m. Nền đắp đất 

cấp phối đồi, đầm chặt K95. Mặt đường 

BTXM M250 đá 2x4 dày 20cm.

25/04/2023 24/06//2023 07/07/2023 12
Nguyễn Văn Hiếu

CN Cty cổ phần 

khảo sát và xây 

dựng USCO tại 

Miền Trung

Cty TNHH TV 

XDTH Lê Sinh 

Cty TNHH TVXD 

TM Phúc Nguyên

Cty TNHH 

TVTK Tân Kiến 

Phát

Công ty cổ phần 

504 -Trung tâm 

thí nghiệm 

Las/XD-193

20
Nâng cấp tuyến giao thông ĐT 631 

đi đập Đội 4 ( Hạng mục: Thảm nhựa) 

Xã 

Phước Thắng,

huyện

Tuy Phước

986.846.000              

Vốn ngân sách huyện hỗ 

trợ 50% xây lắp , phần 

còn lại ngân sách xã và 

các nguồn vốn hợp pháp 

khác

IV
UBND 

huyện Tuy Phước

Chiều dài toàn tuyến L= 533m. Thảm 

nhựa mặt đường bề rộng trung bình 5m, 

kết cấu áo đường từ trên xuống: Lớp bê 

tông nhựa C12.5, dày 5cm. Lớp bù vênh 

bê tông nhựa C12.5. Lớp nhựa dính bám, 

lượng nhựa tiêu chuẩn 0,5 Kg/m2. Mặt 

đường bê tông hiện trạng.

12/12/2023 20/02/2024 12
 Nguyễn Văn Thái

CN Cty cổ phần 

khảo sát và xây 

dựng USCO tại 

Miền Trung

Cty TNHH TV 

XDTH Lê Sinh 

Cty TNHH TVXD 

TM Phúc Nguyên

 Cty TNHH 

TVTK Tân Kiến 

Phát

Công ty cổ phần 

504 -Trung tâm 

thí nghiệm 

Las/XD-193



STT TÊN DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH ĐỊA ĐIỂM
TỔNG MỨC ĐẦU 

TƯ (ĐỒNG)
NGUỒN VỐN

CẤP CÔNG 

TRÌNH

CẤP QUYẾT 

ĐỊNH ĐẦU TƯ
QUY MÔ XÂY DỰNG CHỦ YẾU

THỜI GIAN 

KHỞI CÔNG

THỜI GIAN 

HOÀN 

THÀNH/DỰ 

KIẾN HOÀN 

THÀNH

KHỐI LƯỢNG 

CHỦ YẾU THI 

CÔNG THỰC TẾ

THỜI GIAN 

NGHIỆM THU 

ĐƯA VÀO 

KHAI THÁC, 

SỬ DỤNG/DỰ 

KIẾN

THỜI 

GIAN 

BẢO 

HÀNH 

(THÁNG)

CÁN BỘ ĐƯỢC 

PHÂN CÔNG 

THEO DÕI

NHÀ THẦU TƯ 

VẤN THIẾT KẾ

NHÀ THẦU TƯ 

VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU TƯ 

VẤN QLDA

NHÀ THẦU 

THI CÔNG

ĐƠN VỊ THÍ 

NGHIỆM
GHI CHÚ

21 Áp mái taluy phía bắc tuyến Mẫu giáo đi ĐT 640

Xã 

Phước Thắng,

huyện

Tuy Phước

200.496.000              

Vốn ngân sách cấp trên 

hỗ trợ, ngân sách xã và 

các nguồn vốn hợp pháp 

khác

IV
UBND 

xã Phước Thắng

Chiều dài chân khay L= 121,50m. BTXM 

M200, đá 2x4 kích thước bxh=20x60cm. 

Chiều dài gia cố mái L=202,20m, hệ số 

gia cố mái m=1,00, mái gia cố bằng bê 

tông M200, đá 1x2, dày 12cm.chiều dài 

làm lại mặt đường L=197,2m BT M250 

đá 2x4cm dày 20cm.

05/08/2023 07/08/2023 15/08/2023 12
Nguyễn Văn Hiếu Cty TNHH TVXD 

và TM Thắng Lợi

Cty TNHH TVTK 

Tân Kiến Phát

Cty TNHH TVXD 

TM Phúc Nguyên

Cty TNHH 

KDTH Trọng Tín

Công ty cổ phần 

504 -Trung tâm 

thí nghiệm 

Las/XD-193

22
Sửa chữa giao thông tuyến Cầu Bún đi Thanh 

Quang

Xã 

Phước Thắng,

huyện

Tuy Phước

222.521.000              

Vốn ngân sách xã và các 

nguồn vốn hợp pháp 

khác

IV
UBND 

xã Phước Thắng

Tổng chiều dài tuyến đường 1354.98m; 

trong đó đoạn 1 dài 925m; đoạn 2 dài 

429,98m; Sửa chữa các hư hỏng trên 

tuyến đường.

07/07/2023 22/08/2023 09/06/2023 12
Nguyễn Văn Hiếu Cty TNHH TVTK 

Tân Kiến Phát

 Cty TNHH TVTK 

Tân Kiến Phát

Cty TNHH TVXD 

TM Phúc Nguyên

 Cty TNHH 

KDTH Trọng Tín

Công ty cổ phần 

504 -Trung tâm 

thí nghiệm 

Las/XD-193

III Thị trấn Diêu Trì

1
Nâng cấp đường giao thông, tuyến: từ đường 

Tăng Bạt Hổ đến Trường THCS Trần Bá

thị trấn Diêu Trì, 

huyện Tuy Phước
1.014.767.000             

Vốn ngân sách huyện hỗ 

trợ 50% giá trị xây lắp, 

phần còn lại ngân sách 

thị trấn Diêu Trì và các 

nguồn vốn hợp pháp 

khác

IV
UBND huyện Tuy 

Phước

Tuyến đường QH (3m-6m-3m), dài 235m; 

nền và lề  đường nâng cấp bằng cấp phối 

đồi đầm chặt; Mặt đường BTXM 6m; Bê 

tông bó vỉa .

30/11/2022 30/12/2022 14/01/2023 12 Trình Văn Đông
Công ty TNHH TV 

XD TH Phan Gia

Công ty TNHH TV 

và XD Thái Hòa

Công ty TNHH TV 

và XD TH Tân tiến

Công ty TNHH 

XD Ngọc Thái

Đã được Thanh 

Tra huyện Tuy 

Phước thanh tra

2
Nâng cấp đường giao thông, tuyến: từ Đình Vân 

Hội 2 đến nhà ông Đức Anh

thị trấn Diêu Trì, 

huyện Tuy Phước
1.079.403.000             

Từ nguồn đấu giá quyền 

sử dụng đất đối với diện 

tích đất còn lại tại khu 

vực này trước khi phân 

chia theo tỷ lệ và các 

nguồn vốn hợp pháp 

khác 

IV
UBND huyện Tuy 

Phước

Tuyến đường QH (3m-6m-3m), dài 

249,4m; nền và lề  đường nâng cấp bằng 

cấp phối đồi đầm chặt; Mặt đường BTXM 

6m; Bê tông bó vỉa .

30/11/2022 30/12/2022 14/01/2023 12 Trình Văn Đông
Công ty TNHH TV 

XD TH Phan Gia

Công ty TNHH TV 

và XD Thái Hòa

Công ty TNHH TV 

và XD TH Tân tiến

Công ty TNHH 

XD Ngọc Thái

Đã được Thanh 

Tra huyện Tuy 

Phước thanh tra

3
Nâng cấp đường giao thông, tuyến: từ nhà ông 

Tuấn đến nhà ông Anh

thị trấn Diêu Trì, 

huyện Tuy Phước
1.016.538.000             

Từ nguồn đấu giá quyền 

sử dụng đất đối với diện 

tích đất còn lại tại khu 

vực này trước khi phân 

chia theo tỷ lệ và các 

nguồn vốn hợp pháp 

khác 

IV
UBND huyện Tuy 

Phước

Tuyến đường QH (3m-6m-3m;1,5m-5m-

1,5m;0,5m-3,5m-1m)), dài 303,42m; nền 

và lề  đường nâng cấp bằng cấp phối đồi 

đầm chặt; Mặt đường BTXM 6m; Bê tông 

bó vỉa .

30/11/2022 30/12/2022 14/01/2023 12 Trình Văn Đông
Công ty TNHH TV 

XD TH Phan Gia

Công ty TNHH TV 

và XD Thái Hòa

Công ty TNHH TV 

và XD TH Tân tiến

Công ty TNHH 

XD Ngọc Thái

Đã được Thanh 

Tra huyện Tuy 

Phước thanh tra

4
Nâng cấp đường giao thông, tuyến: từ trường 

Mẫu giáo đến nhà ông Thọ

thị trấn Diêu Trì, 

huyện Tuy Phước
1.126.800.000             

Từ nguồn đấu giá quyền 

sử dụng đất đối với diện 

tích đất còn lại tại khu 

vực này trước khi phân 

chia theo tỷ lệ và các 

nguồn vốn hợp pháp 

khác 

IV
UBND huyện Tuy 

Phước

Tuyến đường QH (4m-8m-4m), dài 

168,8m; nền và lề  đường nâng cấp bằng 

cấp phối đồi đầm chặt; Mặt đường BTXM 

6m; Bê tông bó vỉa .

28/11/2022 28/12/2022 14/01/2023 12 Trình Văn Đông
Công ty TNHH TV 

XD TH Phan Gia

Công ty TNHH TV 

và XD Thái Hòa

Công ty TNHH TV 

và XD TH Tân tiến

Công ty TNHH 

XD Ngọc Thái

Đã được Thanh 

Tra huyện Tuy 

Phước thanh tra

5
Nâng cấp đường giao thông, tuyến: từ đường 

Trần Cao Vân đến Kênh tiếp nước sông kôn

thị trấn Diêu Trì, 

huyện Tuy Phước
1.159.606.000             

Vốn ngân sách huyện hỗ 

trợ 50% giá trị xây lắp, 

phần còn lại ngân sách 

thị trấn Diêu Trì và các 

nguồn vốn hợp pháp 

khác

IV
UBND huyện Tuy 

Phước

Tuyến đường QH (4m-8m-4m), dài 

146,6m; nền và lề  đường nâng cấp bằng 

cấp phối đồi đầm chặt; Mặt đường BTXM 

6m; Bê tông bó vỉa . Xây dựng mới hệ 

thống thoát nước mặt dài 146m, sử dụng 

cống BTLT D1000 và ống nhựa D200, bố 

trí hố ga, hố thu bằng BTXM.

10/05/2022 11/05/2022 29/05/2022 12 Trình Văn Đông
Công ty TNHH TV 

XD TH Phan Gia

Công ty TNHH TV 

và XD Thái Hòa

Công ty TNHH TV 

và XD TH Tân tiến

Công ty TNHH 

XD Ngọc Thái

Đã được Thanh 

Tra huyện Tuy 

Phước thanh tra

6
Nâng cấp đường giao thông, tuyến: từ đường 

Tăng Bạt Hổ đến cầu ông Xay

thị trấn Diêu Trì, 

huyện Tuy Phước
1.129.019.000             

Vốn ngân sách huyện hỗ 

trợ 50% giá trị xây lắp, 

phần còn lại ngân sách 

thị trấn Diêu Trì và các 

nguồn vốn hợp pháp 

khác

IV
UBND huyện Tuy 

Phước

Tuyến đường QH (2,5m-7m-2,5m), dài 

194,3m; nền và lề  đường nâng cấp bằng 

cấp phối đồi đầm chặt; Mặt đường BTXM 

6m; Bê tông bó vỉa . Xây dựng mới hệ 

thống thoát nước mặt dài 194,3m, sử dụng 

cống BTLT D600 và D400, bố trí hố ga, 

hố thu bằng BTXM.

28/11/2022 28/12/2022 14/01/2023 12 Trình Văn Đông
Công ty TNHH TV 

XD TH Phan Gia

Công ty TNHH TV 

và XD Thái Hòa

Công ty TNHH TV 

và XD TH Tân tiến

Công ty TNHH 

XD Ngọc Thái

Đã được Thanh 

Tra huyện Tuy 

Phước thanh tra

7
Nâng cấp đường giao thông, tuyến: từ quán Như 

Ý đến nhà bà Dung

thị trấn Diêu Trì, 

huyện Tuy Phước
1.128.284.000             

Vốn ngân sách huyện hỗ 

trợ 50% giá trị xây lắp, 

phần còn lại ngân sách 

thị trấn Diêu Trì và các 

nguồn vốn hợp pháp 

khác

IV
UBND huyện Tuy 

Phước

Tuyến đường QH (3m-6m-3m), dài 

159,5m; nền và lề  đường nâng cấp bằng 

cấp phối đồi đầm chặt; Mặt đường BTXM 

6m; Bê tông bó vỉa . Xây dựng mới hệ 

thống thoát nước mặt dài 159,5m, sử dụng 

cống BTLT D600 và D400, bố trí hố ga, 

hố thu bằng BTXM.

29/11/2022 29/12/2022 14/01/2023 12 Trình Văn Đông
Công ty TNHH TV 

XD TH Phan Gia

Công ty TNHH TV 

và XD Thái Hòa

Công ty TNHH TV 

và XD TH Tân tiến

Công ty TNHH 

XD Ngọc Thái

Đã được Thanh 

Tra huyện Tuy 

Phước thanh tra

8
Nâng cấp đường giao thông tuyến từ trường mầm 

non ngôi sao đến công viên miếu

thị trấn Diêu Trì, 

huyện Tuy Phước
1.134.241.000             

Vốn ngân sách huyện hỗ 

trợ 50% giá trị xây lắp, 

phần còn lại ngân sách 

thị trấn Diêu Trì và các 

nguồn vốn hợp pháp 

khác

IV
UBND huyện Tuy 

Phước

Tuyến đường QH (3m-6m-3m;0m-4m-

0m), dài 251,9m; nền và lề  đường nâng 

cấp bằng cấp phối đồi đầm chặt; Mặt 

đường BTXM 6m; Bê tông bó vỉa . Xây 

dựng mới hệ thống thoát nước mặt dài 

210,7m, sử dụng cống BTLT D400, bố trí 

hố ga, hố thu bằng BTXM.

29/11/2022 29/12/2022 14/01/2023 12 Trình Văn Đông
Công ty TNHH TV 

XD TH Phan Gia

Công ty TNHH TV 

và XD Thái Hòa

Công ty TNHH TV 

và XD TH Tân tiến

Công ty TNHH 

XD Ngọc Thái

Đã được Thanh 

Tra huyện Tuy 

Phước thanh tra

9 Thảm nhựa tuyến đường Nguyễn Diêu 
thị trấn Diêu Trì, 

huyện Tuy Phước
1.183.607.000             

Vốn ngân sách huyện hỗ 

trợ 50% giá trị xây lắp, 

phần còn lại ngân sách 

thị trấn Diêu Trì và các 

nguồn vốn hợp pháp 

khác

IV
UBND huyện Tuy 

Phước

Tuyến đường QH (3m-6m-3m;3m-8m-

3m;0,5m-3m-0,5m), dài 251,9m; BTXM 

mở rộng mặt đường; Toàn bộ các tuyến 

thảm nhựa mặt đường C12.5, dày 5cm.

30/11/2022 30/12/2022 14/01/2023 12 Trình Văn Đông
Công ty TNHH TV 

XD TH Phan Gia

Công ty TNHH TV 

và XD Thái Hòa

Công ty TNHH TV 

và XD TH Tân tiến

Công ty TNHH 

XD Ngọc Thái

Đã được Thanh 

Tra huyện Tuy 

Phước thanh tra

10
Thảm nhựa tuyến đường trước mặt Trường Tiểu 

Học số 2 và đấu nối đường Tăng Bạt Hổ

thị trấn Diêu Trì, 

huyện Tuy Phước
1.183.702.000             

Vốn ngân sách huyện hỗ 

trợ 50% giá trị xây lắp, 

phần còn lại ngân sách 

thị trấn Diêu Trì và các 

nguồn vốn hợp pháp 

khác

IV
UBND huyện Tuy 

Phước

Tuyến đường QH (3m-6m-3m;4m-8m-

4m;5m-8m-5m;3m-6m-1m), dài 653,8m; 

Toàn bộ các tuyến thảm nhựa mặt đường 

C12.5, dày 5cm.

29/11/2022 29/12/2022 14/01/2023 12 Trình Văn Đông
Công ty TNHH TV 

XD TH Phan Gia

Công ty TNHH TV 

và XD Thái Hòa

Công ty TNHH TV 

và XD TH Tân tiến

Công ty TNHH 

XD Ngọc Thái

Đã được Thanh 

Tra huyện Tuy 

Phước thanh tra

11
Thảm nhựa mặt đường, tuyến đường Lý Tự 

Trọng và các nhánh rẽ dọc tuyến

thị trấn Diêu Trì, 

huyện Tuy Phước
1.152.785.000             

Vốn ngân sách huyện hỗ 

trợ 50% giá trị xây lắp, 

phần còn lại ngân sách 

thị trấn Diêu Trì và các 

nguồn vốn hợp pháp 

khác

IV
UBND huyện Tuy 

Phước

Tuyến đường dài 863,11m; BTXM mở 

rộng mặt đường thành 3m đến 5m; Toàn 

bộ mặt đường các tuyến thảm nhựa 

C12.5, dày 5cm.

29/11/2022 29/12/2022 14/01/2023 12 Trình Văn Đông
Công ty TNHH TV 

XD TH Phan Gia

Công ty TNHH TV 

và XD Thái Hòa

Công ty TNHH TV 

và XD TH Tân tiến

Công ty TNHH 

XD Ngọc Thái

Đã được Thanh 

Tra huyện Tuy 

Phước thanh tra

12
Đường BTXM GTNT, tuyến: từ đường Lý Tự 

Trọng - đường BTXM

thị trấn Diêu Trì, 

huyện Tuy Phước
328.599.000                

Tỉnh hỗ trợ xi măng, NS 

huyện hỗ trợ + NS thị 

trấn

IV
UBND thị trấn Diêu 

Trì

Tuyến đường (0,5m-2m-0,5m), dài 214m; 

nền và lề  đường nâng cấp bằng cấp phối 

đồi đầm chặt; gia cố 1 bên lề bằng BTXM,  

 Mặt đường BTXM 2m; bố trí 01 cống 

ngang BTLT D600.

15/11/2022 29/12/2022 14/01/2023 12 Trình Văn Đông

Công ty TNHH Xây 

dựng Tổng hợp Tiến 

Phát

Công ty TNHH tư 

vấn xây dựng Gia 

Long

Công ty TNHH 

Làng Sông

Công ty TNHH 

Xây dựng Huỳnh 

Gia

Đã được Thanh 

Tra huyện Tuy 

Phước thanh tra

13
Thảm nhựa mặt đường, tuyến đường Tăng Bạt 

Hổ và các nhánh rẽ

thị trấn Diêu Trì, 

huyện Tuy Phước
1.155.508.000             

Vốn ngân sách huyện hỗ 

trợ 50% giá trị xây lắp, 

phần còn lại ngân sách 

thị trấn Diêu Trì và các 

nguồn vốn hợp pháp 

khác

IV
UBND huyện Tuy 

Phước

Tuyến đường QH (3m-6m-3m;0,5m-6m-

0,5m;0,5m-3m-0,5m), dài 457,5m; Toàn 

bộ các tuyến thảm nhựa mặt đường 

C12.5, dày 5cm.

12/12/2023 02/02/2024 12 Trình Văn Đông
Công ty TNHH TV 

XD TH Phan Gia

Công ty TNHH TV 

TK Kiến Hưng

Công ty TNHH TV 

và XD TH Tân tiến

Công ty TNHH 

XD Ngọc Thái



STT TÊN DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH ĐỊA ĐIỂM
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HOÀN 

THÀNH/DỰ 

KIẾN HOÀN 

THÀNH

KHỐI LƯỢNG 
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14
Thảm nhựa mặt đường, tuyến đường Tăng Bạt 

Hổ đến trường THCS Trần Bá và các nhánh rẽ

thị trấn Diêu Trì, 

huyện Tuy Phước
1.174.519.000             

Vốn ngân sách huyện hỗ 

trợ 50% giá trị xây lắp, 

phần còn lại ngân sách 

thị trấn Diêu Trì và các 

nguồn vốn hợp pháp 

khác

IV
UBND huyện Tuy 

Phước

Tuyến đường QH (5m-8m-5m;0,5m-3m-

0,5m), dài 571,7m; Toàn bộ các tuyến 

thảm nhựa mặt đường C12.5, dày 5cm.

12/12/2023 02/02/2024 12 Trình Văn Đông
Công ty TNHH TV 

XD TH Phan Gia

Công ty TNHH TV 

TK Kiến Hưng

Công ty TNHH TV 

và XD TH Tân tiến

Công ty TNHH 

XD Ngọc Thái

IV Xã Phước Hiệp

1
Nâng cấp mở rộng tuyến đường từ Trạm Điện đến 

vườn Diêu. 

xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước
1.421.288.000

Ngân sách huyện hỗ trợ 

50% giá trị xây lắp, 

phần còn

lại ngân sách xã Phước 

Hiệp và các nguồn vốn 

hợp pháp khác.

IV
UBND huyện Tuy 

Phước

Tổng chiều dài tuyến đường 651,23m 

(Bnền = 5,0 m; Bmặt = 4,0m )
13/09/2022 13/12/2022 15/12/2022 12 Lê Hữu Hải Trung

Công ty TNHH Tư 

vấn thiết kế và xây 

dựng Tấn Sơn

Công ty TNHH 

TVXD  Hưng Tín

Công ty TNHH Tư 

vấn và Xây dựng 

tổng hợp Bình 

Minh. 

Công ty TNHH 

đầu tư xây dựng 

tổng hợp Huy 

Phát.

2
Nâng cấp mở rộng tuyến đường từ ngã 3 nhà 

Nghĩa đến cầu Hà Tài. 

xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước
              1.201.633.000 

Ngân sách huyện hỗ trợ 

50% giá trị xây lắp, 

phần còn

lại ngân sách xã Phước 

Hiệp và các nguồn vốn 

hợp pháp khác.

IV
UBND huyện Tuy 

Phước

Tổng chiều dài tuyến đường 792,45m (Bn 

= 5,0m, Bm = 4,0m)
11/11/2022 02/11/2023 16/02/2023 12 Lê Hữu Hải Trung

Công ty TNHH tư

 vấn và  xây dựng 

tổng hợp Bình Minh

Công ty TNHH

 TVXD TM Phúc 

Nguyên

Công ty TNHH TV 

- XD Tổng hợp 

Thắng Lợi

Công ty TNHH 

Tổng hợp Minh 

Chiến

3
Nâng cấp mở rộng tuyến đường Cầu Sông Cạn 

đến nhà Trương Sang đội 11

xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước
              1.393.339.000 

Ngân sách huyện hỗ trợ 

50% giá trị xây lắp, 

phần còn

lại ngân sách xã Phước 

Hiệp và các nguồn vốn 

hợp pháp khác.

IV
UBND huyện Tuy 

Phước

Tổng chiều dài tuyến đường 850m; 

Bnền = 4,0 m
20/01/2023 20/3/2023 22/03/2023 12 Lê Hữu Hải Trung

Công ty TNHH 

TVXD  Hưng Tín

Công ty TNHH

 TVXD TM Phúc 

Nguyên

Công ty TVXD TH 

Thanh Linh

Công ty TNHH 

đầu tư xây dựng 

tổng hợp Huy 

Phát.

4

Đường bê tông giao thông nông thôn nội đồng từ 

đám Nguyễn Quyền đến Gò Mối đến và từ Đám 

Đào đến đám Lổ Ích xã Phước Hiệp.

xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước
              1.318.080.000 

Tỉnh hỗ trợ xi măng theo 

chương trình bê tông 

hóa GTNT, Ngân sách 

huyện hỗ trợ 50% giá trị 

xây lắp, phần còn lại 

ngân sách xã Phước 

Hiệp và các nguồn vốn 

hợp pháp khác

IV
UBND huyện Tuy 

Phước

Tổng chiều dài tuyến đường 470,25m 

(Bn = 5,0m, Bm = 4,0m)
29/11/2023 03/01/2024 22/03/2024 12 Lê Hữu Hải Trung

Công ty TNHH Tư 

vấn thiết kế và xây 

dựng Tấn Sơn

Công ty TNHH

 TVXD TM Phúc 

Nguyên

Công ty TVXD TH 

Thanh Linh

Công ty TNHH 

đầu tư xây dựng 

tổng hợp Huy 

Phát.

5

Đường bê tông giao thông nông thôn nội đồng 

Tuyến Từ nhà Trận đến cầu sông tranh xã Phước 

Hiệp

xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước
              1.404.445.000 

Tỉnh hỗ trợ xi măng theo 

chương trình bê tông 

hóa GTNT, Ngân sách 

huyện hỗ trợ 50% giá trị 

xây lắp, phần còn lại 

ngân sách xã Phước 

Hiệp và các nguồn vốn 

hợp pháp khác

IV
UBND huyện Tuy 

Phước

Tổng chiều dài tuyến đường 1000m (Bn = 

5,0m, Bm = 4,0m)
11/09/2023 02/09/2024 20/02/2024 12 Lê Hữu Hải Trung

Công ty TNHH Tư 

vấn thiết kế và xây 

dựng Tấn Sơn

Công ty TNHH Xây 

dựng Tuy phước

Công ty TVXD TH 

Thanh Linh

Công ty TNHH 

XDTH Tân Phát

6

Đường bê tông giao thông nông thôn nội đồng 

Tuyến từ Cống ông Sư đến Đồng Gò Ổi xã Phước 

Hiệp

xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước
              1.326.928.000 

Tỉnh hỗ trợ xi măng theo 

chương trình bê tông 

hóa GTNT, Ngân sách 

huyện hỗ trợ 50% giá trị 

xây lắp, phần còn lại 

ngân sách xã Phước 

Hiệp và các nguồn vốn 

hợp pháp khác

IV
UBND huyện Tuy 

Phước

Tổng chiều dài tuyến đường 517m (Bn = 

5,0m, Bm = 4,0m)
09/11/2023 - 02/09/2024 21/02/2024 12 Lê Hữu Hải Trung

Công ty TNHH Tư 

vấn thiết kế và xây 

dựng Tấn Sơn

Công ty TNHH 

TVXD TM Phúc 

Nguyên

Công ty TVXD TH 

Thanh Linh

Công ty TNHH 

đầu tư xây dựng 

tổng hợp Huy 

Phát.

7

Bê tông xi măng các tuyến giao thông; Hạn mục: 

Tuyến đường từ đường nhựa đến nhà Hạt, thôn 

Luật Chánh; Hạn mục: Tuyến đường từ nhà Nhẫn 

đến nhà Liệu, thôn Đại Lễ; Hạn mục: từ nhà 

Hoàng đến nhà Phòng, thôn Đại Lễ.

xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước
                 691.787.000 

Hỗ trợ theo chương trình 

bê tông hóa GTNT của 

tỉnh, ngân sách xã 

Phước Hiệp và các 

nguồn vốn hợp pháp 

khác

IV
UBND  xã Phước 

Hiệp

Tổng chiều dài tuyến đường 264m 

 (Bn = 6,0m, Bm = 4,0m)
24/10/2023 24/12/2023 26/12/2023 12 Lê Hữu Hải Trung

Công ty TNHH Tư 

vấn thiết kế và xây 

dựng Tấn Sơn

Công ty TNHH 

TVXD TM Phúc 

Nguyên

Công ty TVXD TH 

Thanh Linh

Công ty TNHH 

Tổng hợp Minh 

Chiến

V Xã Phước Hưng

1

Bê tông Giao thông nông thôn Háo Lễ; Tuyến từ 

cầu Háo Lễ đến nhà ông Liêm Tân Hội; Tuyến bê 

tông xóm 15 đến nhà ông Trần Xuân Phương + 

Đặng Văn Minh + Dương Văn Đông

Háo Lễ 330.225.000

Hỗ trợ theo chương trình 

bê tông hóa GTNT của 

tỉnh, huyện, ngân sách 

xã Phước Hưng và các 

nguồn vốn hợp pháp 

khác

IV
UBND xã Phước 

Hưng
Chiều dài tuyến đường 0,476km 09/10/2022 10/10/2022 01/10/2023 12 Trương Hồng Phúc

Công ty TNHH 

TVXD Tổng hợp 

Phan Gia

Công ty TNHH 

TVTK XD Anh Quân

Công ty TNHH 

TVXD TM Phúc 

Nguyên

Công ty TNHH 

TVXD Hưng 

Quang

Đang thanh tra 

huyện

2
Bê tông giao thông nông thôn Háo Lễ - Nho Lâm; 

Tuyến từ Cầu 19 đến Cầu 20 Nho Lâm (Bờ Nam)
Háo Lễ 835.942.000

Hỗ trợ theo chương trình 

bê tông hóa GTNT của 

tỉnh, huyện, ngân sách 

xã Phước Hưng và các 

nguồn vốn hợp pháp 

khác

IV
UBND xã Phước 

Hưng
Chiều dài tuyến đường 1,16km 09/06/2022 11/06/2022 01/10/2023 12 Trương Hồng Phúc

Công ty TNHH 

TVXD Tổng hợp 

Phan Gia

Công ty TNHH 

TVTK XD Anh Quân

Công ty TNHH 

TVXD TM Phúc 

Nguyên

Công ty TNHH 

TVXD Hưng 

Quang

Đang thanh tra 

huyện

3

Bê tông Giao thông nông thôn Nho Lâm; Tuyến 

từ Sông Gò Chàm đến nhà ông Chương + 8 Đức 

xóm 20 Nho Lâm; Tuyến từ bê tông xóm 20 đến 

giáp Phước Quang (Bờ Bắc)

Nho Lâm 783.376.000

Hỗ trợ theo chương trình 

bê tông hóa GTNT của 

tỉnh, huyện, ngân sách 

xã Phước Hưng và các 

nguồn vốn hợp pháp 

khác

IV
UBND xã Phước 

Hưng
Chiều dài tuyến đường 0,938km 09/06/2022 11/06/2022 01/10/2023 12 Trương Hồng Phúc

Công ty TNHH 

TVXD Tổng hợp 

Phan Gia

Công ty TNHH 

TVTK XD Anh Quân

Công ty TNHH 

TVXD TM Phúc 

Nguyên

Công ty TNHH 

TVXD Nguyên 

Tùng

Đang thanh tra 

huyện

4
Bê tông giao thông nông thôn Quảng Nghiệp; 

Tuyến Tràn xóm 3 đến bê tông xóm 4
Quảng Nghiệp 588.665.000

Hỗ trợ theo chương trình 

bê tông hóa GTNT của 

tỉnh, huyện, ngân sách 

xã Phước Hưng và các 

nguồn vốn hợp pháp 

khác

IV
UBND xã Phước 

Hưng
Chiều dài tuyến đường 0,6755km 09/06/2022 11/06/2022 01/10/2023 12 Trương Hồng Phúc

Công ty TNHH XD 

Hưng Quang

Công ty TNHH 

TVXD&TH Thắng 

Lợi

Công ty TNHH 

TVXDTH Thanh 

Linh

Công ty TNHH 

TVXD Tổng hợp 

Phan Gia

Đang thanh tra 

huyện

5

Bê tông Giao thông nông thôn Tân Hội; Tuyến 

Đường liên xã đến nhà Man Đức Thiện; Tuyến từ 

nhà ông Liêm đến Hợp tác xã Phước Hưng

Tân Hội 976.456.000

Hỗ trợ theo chương trình 

bê tông hóa GTNT của 

tỉnh, huyện, ngân sách 

xã Phước Hưng và các 

nguồn vốn hợp pháp 

khác

IV
UBND xã Phước 

Hưng
Chiều dài tuyến đường 0,56km 09/06/2022 11/06/2022 01/10/2023 12 Trương Hồng Phúc

Công ty TNHH 

TVXD Tổng hợp 

Phan Gia

Công ty TNHH 

XDTH Tiến Phát

Công ty TNHH 

TVXDTH Thanh 

Linh

Công ty TNHH 

Kinh doanh tổng 

hợp Trọng Tín

Đang thanh tra 

huyện

6

Bê tông giao thông nông thôn thôn Quảng Nghiệp;

 - Tuyến từ Nhà Thờ Quảng Nghiệp đến xóm nhà 

Nguyễn Văn Báu

 - Tuyến từ Nhà Châu Ngọc Ánh đến nhà Châu 

Ngọc Lập + nhà Nguyễn Văn Sáu

 - Tuyến bê tông xóm 3 đến nhà Huỳnh Văn 

Minh  + nhà Đặng Văn Quý

Quảng Nghiệp 337.761.000

Hỗ trợ theo chương trình 

bê tông hóa GTNT của 

tỉnh, huyện, ngân sách 

xã Phước Hưng và các 

nguồn vốn hợp pháp 

khác

IV
UBND xã Phước 

Hưng
Chiều dài tuyến đường 0,878km 12/11/2023 02/11/2024 12 Trương Hồng Phúc

Lập dự toán: UBND 

xã Phước Hưng
 Ban giám sát cộng 

đồng

UBND xã Phước 

Hưng

Tổ nhóm thợ, đại 

diện ông Lê 

Thanh Tùng

Đang thanh tra 

huyện

7

Bê tông giao thông nông thôn thôn Biểu Chánh; 

Tuyến từ bê tông xóm 1 đến nhà ông Nguyễn 

Văn Thời ; Tuyến từ bê tông xóm 1 đến nhà ông 

Nguyễn Tiến Dũng ; Tuyến từ bê tông xóm 1 đến 

nhà ông Lê Thanh Long

Biểu Chánh 214.065.000

Hỗ trợ theo chương trình 

bê tông hóa GTNT của 

tỉnh, huyện, ngân sách 

xã Phước Hưng và các 

nguồn vốn hợp pháp 

khác

IV
UBND xã Phước 

Hưng
Chiều dài tuyến đường 0,635km 12/11/2023 02/11/2024 12 Trương Hồng Phúc

Lập dự toán: UBND 

xã Phước Hưng
 Ban giám sát cộng 

đồng

UBND xã Phước 

Hưng

Tổ nhóm thợ, đại 

diện ông Nguyễn 

Hoàng Đồng

Đang thanh tra 

huyện
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8

Bê tông giao thông nông thôn thôn Tân 

Hội:Tuyến từ đường liên xã đến nhà Ông Trần 

Nguyễn Tuấn Kiệt; Tuyến từ đường liên xã đến 

nhà Ông Phan Văn Bình+ Trần Văn Toa; Tuyến 

từ đường liên xã đến Bến Dinh; Tuyến từ nhà 

Trần Văn Bình đến Huỳnh văn Chín

Tân Hội 319.775.000

Hỗ trợ theo chương trình 

bê tông hóa GTNT của 

tỉnh, huyện, ngân sách 

xã Phước Hưng và các 

nguồn vốn hợp pháp 

khác

IV
UBND xã Phước 

Hưng
Chiều dài tuyến đường 0,901km 12/11/2023 02/11/2024 12 Trương Hồng Phúc

Lập dự toán: UBND 

xã Phước Hưng
 Ban giám sát cộng 

đồng

UBND xã Phước 

Hưng

Tổ nhóm thợ, đại 

diện ông Nguyễn 

Hoàng Đồng

Đang thanh tra 

huyện

9

Bê tông giao thông nội đồng thôn Quảng Nghiệp;

Tuyến: Từ đường ĐT 636 (nhà Lê Âm) đến sân 

kho xóm 6

Quảng Nghiệp 1.132.581.000

Hỗ trợ theo chương trình 

bê tông hóa GTNT của 

tỉnh, huyện, ngân sách 

xã Phước Hưng và các 

nguồn vốn hợp pháp 

khác

IV
UBND xã Phước 

Hưng
Chiều dài tuyến đường 1,15km 12/11/2023 02/11/2024 12 Trương Hồng Phúc

Công ty TNHH XD 

Bửu

Gia

Công ty TNHH 

TVTK XD Anh Quân

Công ty TNHH

TVXDTM Phúc 

Nguyên

Công ty TNHH 

TVXD Nguyên 

Tùng

Đang thanh tra 

huyện

10

Bê tông giao thông nội đồng thôn Tân Hội; 

Tuyến: Từ đường liên xã đến giáp vùng ruộng 

xóm 10

Tân Hội 655.862.000

Hỗ trợ theo chương trình 

bê tông hóa GTNT của 

tỉnh, huyện, ngân sách 

xã Phước Hưng và các 

nguồn vốn hợp pháp 

khác

IV
UBND xã Phước 

Hưng
Chiều dài tuyến đường 0,909km 12/11/2023 02/11/2024 12 Trương Hồng Phúc

Công ty TNHH 

TVXD Tổng Hợp 

Phan Gia

Công ty TNHH Xây 

dựng Thương mại 

Dịch vụ Hiệp Phát

Công ty TNHH 

TVXDTM Phúc 

Nguyên

Công ty TNHH 

TVXD&TM 

Thắng Lợi

Đang thanh tra 

huyện

11
Bê tông giao thông nội đồng thôn Lương Lộc;

Tuyến: Từ Gò Đình đến giáp Tân Hội
Lương Lộc 655.862.000

Hỗ trợ theo chương trình 

bê tông hóa GTNT của 

tỉnh, huyện, ngân sách 

xã Phước Hưng và các 

nguồn vốn hợp pháp 

khác

IV
UBND xã Phước 

Hưng
Chiều dài tuyến đường 0,43km 12/11/2023 02/11/2024 12 Trương Hồng Phúc

Công ty TNHH 

TVXD Tổng Hợp 

Phan Gia

Công ty TNHH Xây 

dựng Thương mại 

Dịch vụ Hiệp Phát

Công ty TNHH 

TVXDTM Phúc 

Nguyên

Công ty TNHH 

TVXD&TM 

Thắng Lợi

Đang thanh tra 

huyện

12

Bê tông giao thông nội đồng thôn Háo Lễ; Tuyến 

từ nhà Đặng Thành Phán đến Đám sân giáp Tân 

Dân

Háo Lễ 1.092.903.000

Hỗ trợ theo chương trình 

bê tông hóa GTNT của 

tỉnh, huyện, ngân sách 

xã Phước Hưng và các 

nguồn vốn hợp pháp 

khác

IV
UBND xã Phước 

Hưng
Chiều dài tuyến đường 0,737km 12/11/2023 02/11/2024 12 Trương Hồng Phúc

Công ty TNHH

TVXD Hoàng Long

Công ty

TNHH XD Bửu Gia

Công ty TNHH

TVXDTH Thanh 

Linh

Công ty TNHH

TVTK XD Anh 

Quân

Đang thanh tra 

huyện

13
Bê tông giao thông nội đồng thôn Háo Lễ; Tuyến 

từ Cống 15 Vân Triều đến cống điều tiết xóm 14
Háo Lễ 443.414.000

Hỗ trợ theo chương trình 

bê tông hóa GTNT của 

tỉnh, huyện, ngân sách 

xã Phước Hưng và các 

nguồn vốn hợp pháp 

khác

IV
UBND xã Phước 

Hưng
Chiều dài tuyến đường 0,935km 12/11/2023 02/11/2024 12 Trương Hồng Phúc

Lập dự toán: UBND 

xã Phước Hưng
 Ban giám sát cộng 

đồng

UBND xã Phước 

Hưng

Tổ nhóm thợ, đại 

diện ông Phan 

Ngọc Tân

Đang thanh tra 

huyện

14

Bê tông giao thông nội đồng thôn Nho Lâm; 

Tuyến từ cống điều tiết xóm 14 đến cống điều 

thiết xóm 20

Nho Lâm 656.792.000

Hỗ trợ theo chương trình 

bê tông hóa GTNT của 

tỉnh, huyện, ngân sách 

xã Phước Hưng và các 

nguồn vốn hợp pháp 

khác

IV
UBND xã Phước 

Hưng
Chiều dài tuyến đường 1,448km 12/11/2023 02/11/2024 12 Trương Hồng Phúc

Lập dự toán: UBND 

xã Phước Hưng
 Ban giám sát cộng 

đồng

UBND xã Phước 

Hưng

Tổ nhóm thợ, đại 

diện ông Phan 

Ngọc Tân

Đang thanh tra 

huyện

15
Bê tông giao thông nội đồng thôn Nho Lâm; 

Tuyến từ Bê tông xóm 19 đến Bờ Bạn Chân Âm
Nho Lâm 136.693.000

Hỗ trợ theo chương trình 

bê tông hóa GTNT của 

tỉnh, huyện, ngân sách 

xã Phước Hưng và các 

nguồn vốn hợp pháp 

khác

IV
UBND xã Phước 

Hưng
Chiều dài tuyến đường 0,294km 12/11/2023 02/11/2024 12 Trương Hồng Phúc

Lập dự toán: UBND 

xã Phước Hưng
 Ban giám sát cộng 

đồng

UBND xã Phước 

Hưng

Tổ nhóm thợ, đại 

diện ông Trần 

Đình Trí

Đang thanh tra 

huyện

VI Xã Phước Hòa

1 Bê tông giao thông thôn Tân Mỹ
xã Phước Hoà, huyên 

Tuy Phước
1.043.819.000

Cấp trên hỗ trợ  và ngân 

sách xã
 IV

UBND xã Phước 

Hoà

Tổng chiều dài 832,15m, Bê tông mặt 

đường đá 2x4 M250, dày 18cm, Bề rộng 

nền đường 4,0m, Bề rộng mặt đường 3,0m

10/09/2022 26/12/2022 30/03/2024 12 Dương Ngọc Khoa

Công ty TNHH 

TVTK và XD Tấn 

Sơn

Công ty TNHH 

TVTK và XD Toàn 

Gia Phát

Công ty TNHH 

TVXD TH Thắng 

Lợi

Công ty TNHH 

TVXD Hưng 

Quang

Công ty TNHH 

Tư vấn Kiểm 

định Xây dựng 

Quy Nhơn

2
Bê tông giao thông đường nội đồng đội 25 thôn 

Hữu Thành

xã Phước Hoà, huyên 

Tuy Phước
937.390.000

Cấp trên hỗ trợ  và ngân 

sách xã
IV

UBND xã Phước 

Hoà

Tổng chiều dài 609,42m, Bê tông mặt 

đường đá 2x4 M250, dày 18cm, Bề rộng 

nền đường 3,0m, hệ số mái taly: m =1,0

20/10/2022 20/12/2022 28/04/2023 12 Dương Ngọc Khoa
Công ty TNHH 

XDTH Minh Đăng

Công ty TNHH Xây 

dựng Bửu Gia

Công ty TNHH 

TVXD TH Thắng 

Lợi

Công ty TNHH 

XD và TM Khải 

Toàn

Công ty TNHH 

XD TH Nguyên 

Phát

3
Nâng cấp giao thông đường BT Huỳnh Giản Nam 

(đoạn Cầu Huỳnh Đông - Công Hà Dơi)

xã Phước Hoà, huyên 

Tuy Phước
1.026.900.000

Cấp trên hỗ trợ  và ngân 

sách xã
IV

UBND xã Phước 

Hoà

Tổng chiều dài 527,10m, Bê tông mặt 

đường đá 2x4 M250, dày 18cm, Bề rộng 

nền đường 4,0m, Bê tông mặt đường 3,0m

30/05/2023 28/07/2023 18/01/2024 12 Dương Ngọc Khoa

Công ty TNHH 

TVTK và XD Tấn 

Sơn

Công ty TNHH 

TVXD TH Hoàng 

Kim

Công ty TNHH 

TVXD TH Thắng 

Lợi

Công ty TNHH 

Xây lắp Hoà Phát

Công ty TNHH 

XD TM Hoàng 

Phúc Hưng

4
Bê tông giao thông Đường nội đồng đội 17 thôn 

Hữu Thành

xã Phước Hoà, huyện 

Tuy Phước
800.254.000

Cấp trên hỗ trợ  và ngân 

sách xã
IV

UBND xã Phước 

Hoà

Tổng chiều dài 551,39m, Bê tông mặt 

đường đá 2x4 M250, dày 18cm, Bề rộng 

nền đường 3,0m, hệ số mái taly: m =1,0

23/11/2022 02/10/2023 15/09/2023 12 Dương Ngọc Khoa
Công ty TNHH 

XDTH Minh Đăng

Công ty TNHH Xây 

dựng Bửu Gia

Công ty TNHH 

TVXD TH Thắng 

Lợi

Công ty TNHH 

Xây lắp Hoà Phát

Công ty TNHH 

XD TM Hoàng 

Phúc Hưng

5
Bê tông giao thông đường nội đồng đội 24 thôn 

Tân Giản

xã Phước Hoà, huyện 

Tuy Phước
 474.435.000 

Cấp trên hỗ trợ  và ngân 

sách xã
IV

UBND xã Phước 

Hoà

Tổng chiều dài 315m, Bê tông mặt đường 

đá 2x4 M250, dày 18cm, Bề rộng nền 

đường 2,2m-3,0m

10/03/2023 11/08/2023 19/04/2024 12 Dương Ngọc Khoa
Công ty TNHH XD 

TH Tấn Phát

Công ty TNHH 

TVTK và XD Tấn 

Sơn

 Công ty TNHH 

TVXD TH Thắng 

Lợi

Công ty TNHH 

XD Huy Nhân

Công ty TNHH 

XD TM Hoàn 

Phúc Hưng.

6 Bê tông giao thông thôn Hữu Thành
xã Phước Hoà, huyện 

Tuy Phước
 1.253.261.000 

Cấp trên hỗ trợ  và ngân 

sách xã
IV

UBND xã Phước 

Hoà

Tổng chiều dài 585,11m, Bê tông mặt 

đường đá 2x4 M250, dày 18cm, Bề rộng 

nền đường + Tuyến 1: B= 3,0m.

 + Tuyến 2: B= 3,0m.

 + Tuyến 3: B= (2,5 -:- 3,0)m.

 + Tuyến 4: B= 2,0m.

 + Tuyến 5: B= 3,0m.

 + Tuyến 6: B= 4,0m.

 + Tuyến 7: B= 3,0m

17/10/2022  30/11/2022 30/12/2022 12 Dương Ngọc Khoa
Công ty TNHH XD 

TH Tấn Phát

Công ty TNHH XD 

TH Minh Đăng

Công ty TNHH 

TVXD TH Thắng 

Lợi

Công ty TNHH 

XD Huy Nhân

Công ty TNHH 

TVXD TM Duy 

Linh

7 Bê tông giao thông thôn Kim Xuyên
xã Phước Hoà, huyện 

Tuy Phước
457.281.000

Cấp trên hỗ trợ  và ngân 

sách xã
IV

UBND xã Phước 

Hoà

Tổng chiều dài 488,0m, Bê tông mặt 

đường đá 2x4 M200, dày 16cm, Bề rộng 

nền đường 3,5m, Bề rộng mặt đường 2,5m

23/09/2022 12 Dương Ngọc Khoa

Công ty TNHH 

TVTK và XD Tấn 

Sơn

Công ty TNHH 

TVTK và XD Toàn 

Gia Phát

Công ty TNHH 

TVXD TH Thắng 

Lợi

Công ty TNHH 

Đầu tư xây dựng 

Long Hưng

Công ty TNHH 

XD TM Hoàng 

Phúc Hưng

8 Bê tông giao thông Đường nội đồng thôn Kim Tây
xã Phước Hoà, huyện 

Tuy Phước
735.483.000

Cấp trên hỗ trợ  và ngân 

sách xã
IV

UBND xã Phước 

Hoà

Tổng chiều dài 470,32m, Bê tông mặt 

đường đá 2x4 M200, dày 16cm, Bề rộng 

nền đường 4,0m, Bề rộng mặt đường 3,0m

23/09/2022 12 Dương Ngọc Khoa

Công ty TNHH 

TVTK và XD Tấn 

Sơn

Công ty TNHH 

TVTK và XD Toàn 

Gia Phát

Công ty TNHH 

TVXD TH Thắng 

Lợi

Công ty TNHH 

Đầu tư xây dựng 

Long Hưng

Công ty TNHH 

XD TM Hoàng 

Phúc Hưng

9
Nâng cấp, bê tông nhựa mặt đường đoạn từ 

Trường tiểu học đến cổng Tân Giản

xã Phước Hoà, huyện 

Tuy Phước
 6.686.457.000 

Cấp trên hỗ trợ  và ngân 

sách xã
IV UBND huyện BTXM, Thảm nhựa 01/12/2023 31/12/2023 12 Dương Ngọc Khoa

Công ty TNHH 

TVXD & MT Nam 

Phương

Công ty TNHH 

XDTH Minh Đăng

Công ty TNHH 

TVXD TH Thắng 

Lợi

Công ty TNHH 

XD Phong Tấn 

Công ty TNHH 

XD TH Nguyên 

Phát

10
Nâng cấp, mở rộng bê tông nhựa mặt đường đoạn 

từ ĐT 640 Kim Tây đến ĐT 636 Kim Xuyên

xã Phước Hoà, huyện 

Tuy Phước
 9.306.523.000 

Cấp trên hỗ trợ  và ngân 

sách xã
IV UBND huyện BTXM, Thảm nhựa 01/12/2023 12 Dương Ngọc Khoa

Công ty TNHH 

TVXD & MT Nam 

Phương

CÔNG TY TNHH 

XD Tuy Phước

Công ty TNHH 

TVXD TH Thắng 

Lợi

Công ty TNHH 

XD Phong Tấn 

Công ty TNHH 

XD TH Nguyên 

Phát

11
Nâng cấp, mở rộng bê tông nhựa mặt đường đoạn 

từ cầu Tân Mỹ đến giáp Phước Quang

xã Phước Hoà, huyện 

Tuy Phước
 5.852.661.000 

Cấp trên hỗ trợ  và ngân 

sách xã
IV UBND huyện BTXM, Thảm nhựa 01/12/2023 12 Dương Ngọc Khoa

Công ty TNHH 

TVXD & MT Nam 

Phương

CÔNG TY TNHH 

TVXDTH Hoàng 

Kim 

Công ty TNHH 

TVXD TH Thắng 

Lợi

Công ty TNHH 

XD Phong Tấn 

Công ty TNHH 

XD TH Nguyên 

Phát

12
Nâng cấp, bê tông nhựa mặt đường đoạn từ Đập 

Bà Ưa đến thôn Kim Đông

xã Phước Hoà, huyện 

Tuy Phước
              9.515.276.000 

Cấp trên hỗ trợ  và ngân 

sách xã
IV UBND huyện BTXM, Thảm nhựa 17/10/2023 12 Dương Ngọc Khoa

Công ty TNHH 

TVXD & MT Nam 

Phương

CÔNG TY TNHH 

XD Tuy Phước

Công ty TNHH 

TVXD TH Thắng 

Lợi

Công ty TNHH 

XD Phong Tấn 

Công ty TNHH 

XD TH Nguyên 

Phát

13
Sửa chữa, nâng cấp bê tông nhựa đường vào tháp 

Bình Lâm

xã Phước Hoà, huyện 

Tuy Phước
 5.681.159.000 

Cấp trên hỗ trợ  và ngân 

sách xã
IV UBND huyện Mở rộng BTXM, Thảm nhựa 07/11/2022 30/12/2022 12 Dương Ngọc Khoa

Công ty TNHH 

TVXD & MT Nam 

Phương

CÔNG TY TNHH 

TVXDTH Hoàng 

Kim 

Công ty TNHH 

TVXD TH Thắng 

Lợi

Công ty TNHH 

XD Phong Tấn 

Công ty TNHH 

XD TH Nguyên 

Phát

VII Xã Phước Sơn

1
Mở rộng, nâng cấp đường BTXM Lộc Thượng 

(đoạn bờ Dầy)

xã Phước Sơn, huyện 

Tuy Phước
3.407.202.000 Vốn ngân sách xã IV

UBND xã Phước 

Sơn

Mặt BT cũ 2,5m. Mở rộng đạt 5m, BTXM 

đá 2x4, M250, dày 20cm. Bù vênh + thảm  

 BTN C12.5 dày 5cm. Dài 598,81m

23/12/2022 12 Nguyễn Đặng Toàn
C ty TNHH XD TH 

Đăng Khoa BĐ

C ty TNHH TK&XD 

Hiệp Thành

C ty TNHH XD 

TH Thanh Linh

C ty TNHH TH 

Nam Sơn



STT TÊN DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH ĐỊA ĐIỂM
TỔNG MỨC ĐẦU 

TƯ (ĐỒNG)
NGUỒN VỐN

CẤP CÔNG 

TRÌNH

CẤP QUYẾT 

ĐỊNH ĐẦU TƯ
QUY MÔ XÂY DỰNG CHỦ YẾU

THỜI GIAN 

KHỞI CÔNG

THỜI GIAN 

HOÀN 

THÀNH/DỰ 

KIẾN HOÀN 

THÀNH

KHỐI LƯỢNG 

CHỦ YẾU THI 

CÔNG THỰC TẾ

THỜI GIAN 

NGHIỆM THU 

ĐƯA VÀO 

KHAI THÁC, 

SỬ DỤNG/DỰ 

KIẾN

THỜI 

GIAN 

BẢO 

HÀNH 

(THÁNG)

CÁN BỘ ĐƯỢC 

PHÂN CÔNG 

THEO DÕI

NHÀ THẦU TƯ 

VẤN THIẾT KẾ

NHÀ THẦU TƯ 

VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU TƯ 

VẤN QLDA

NHÀ THẦU 

THI CÔNG

ĐƠN VỊ THÍ 

NGHIỆM
GHI CHÚ

2
Mở rộng, nâng cấp đường BTXM xóm 4 Mỹ 

Cang (TL640-TX6)

xã Phước Sơn, huyện 

Tuy Phước
2.992.966.000 Vốn ngân sách xã IV

UBND xã Phước 

Sơn

Mặt BT cũ 2,5m. Mở rộng đạt 5m, BTXM 

đá 2x4, M250, dày 20cm. Bù vênh + thảm  

 BTN C12.5 dày 5cm. Dài 732,2m

10/04/2023 12 Nguyễn Đặng Toàn
C ty TNHH TV TK 

Phước Sơn

C ty TNHH TV XD 

TH Gia Hưng

C ty TNHH XD 

TH Thanh Linh

Liên danh C ty 

Tiến Vinh & Huy 

Phát

3
Mở rộng, nâng cấp đường BTXM xóm 3 Mỹ 

Cang (Nhà ông Hải-nội xóm)

xã Phước Sơn, huyện 

Tuy Phước
1.517.901.000 Vốn ngân sách xã IV

UBND xã Phước 

Sơn

Mặt BT cũ 2,5m. Mở rộng đạt 5m, BTXM 

đá 2x4, M250, dày 20cm. Bù vênh + thảm  

 BTN C12.5 dày 5cm. Dài 306,78m

16/10/2023 12 Nguyễn Đặng Toàn
C ty TNHH TV TK 

Phước Sơn

C ty TNHH TK&XD 

Hiệp Thành

C ty TNHH TV 

XD TH Gia Hưng

C ty TNHH XD 

Phong Tấn

C ty TNHH 

XDTH Nguyên 

Phát 

4
Mở rộng, nâng cấp đường BTXM Lộc Trung 

(quán 4 Hà- xóm 14)

xã Phước Sơn, huyện 

Tuy Phước
2.811.343.000 Vốn ngân sách xã IV

UBND xã Phước 

Sơn

Mặt BT cũ 2,5m. Mở rộng đạt 5m,  

BTXM đá 2x4, M250, dày 20cm. Bù vênh 

+ thảm  BTN C12.5 dày 5cm. Dài 

14/12/2022 13/03/2023 12 Nguyễn Đặng Toàn
C ty TNHH XD TH 

Đăng Khoa BĐ

C ty TNHH XD Tuy 

Phước

C ty TNHH TVXD 

TH Thắng Lợi

Doanh nghiệp TN 

Huy Phát

C ty TNHH 

XDTH Nguyên 

Phát 

5
Mở rộng, nâng cấp đường BTXM Thôn Mỹ 

Trung (đoạn dưới chợ Quán cầu)

xã Phước Sơn, huyện 

Tuy Phước
2.802.674.000 Vốn ngân sách xã IV

UBND xã Phước 

Sơn

Mặt BT cũ 2,5m. Mở rộng đạt 5m,  

BTXM đá 2x4, M250, dày 20cm. Bù vênh 

+ thảm  BTN C12.5 dày 5cm. Dài 

07/07/2023 12 Nguyễn Đặng Toàn
C ty TNHH TV TK 

Phước Sơn

C ty TNHH TK&XD 

Hiệp Thành

C ty TNHH XD 

TH Thanh Linh

C ty TNHH XD 

Phong Tấn

C ty TNHH 

XDTH Nguyên 

Phát 

6 BTXM vào khu phòng thủ
xã Phước Sơn, huyện 

Tuy Phước
741.221.000

Vốn ngân sách huyện hỗ 

trợ và ngân sách xã
IV UBND huyện

Nền đường 4m; BTXM đá 2x4, M250, 

dày 18cm rộng 3m. Dài 708,38m
10/11/2022 30/12/2022 31/12/2022 12 Nguyễn Đặng Toàn

C ty TNHH TV TK 

Phước Sơn

C ty TNHH TK&XD 

Hiệp Thành

C ty TNHH XD 

TH Thanh Linh

C ty TNHH XD 

Phong Tấn

C ty TNHH 

XDTH Nguyên 

Phát 

7 Đường BTXM xóm 17 Vinh Quang 1
xã Phước Sơn, huyện 

Tuy Phước
158.510.000 Vốn ngân sách xã IV

UBND xã Phước 

Sơn

Nền đường 2,5m; BTXM đá 2x4, M200, 

dày 16cm rộng 2,5m. Dài 64,32m
01/09/2023 06/10/2023 12 Nguyễn Đặng Toàn

C ty TNHH TV TK 

XD Tấn Sơn

C ty TNHH TV TK 

XD An Phước

C ty TNHH TV 

XD TH Gia Hưng

Doanh nghiệp TN 

Huy Phát

C ty TNHH 

XDTH Nguyên 

Phát 

8 Đường BTXM thôn Mỹ Cang (TL640-đồng ba tô)
xã Phước Sơn, huyện 

Tuy Phước
819.348.000 Vốn ngân sách xã IV

UBND xã Phước 

Sơn

Nền đường 3,5m; BTXM đá 2x4, M200, 

dày 16cm rộng 2,5m. Dài 593m
21/10/2023 12 Nguyễn Đặng Toàn

C ty TNHH TV TK 

Phước Sơn

C ty TNHH XD An 

Phát N&T

C ty TNHH 

TK&XD Hiệp 

Thành

C ty TNHH XD 

Tiến Vinh

C ty TNHH 

XDTH Nguyên 

Phát 

9
Đường BTXM thôn Mỹ Cang (nhà ông Ngọc-

Trưởng-nhà ông Hiệp)

xã Phước Sơn, huyện 

Tuy Phước
1.202.772.000 Vốn ngân sách xã IV

UBND xã Phước 

Sơn

Nền đường 4,0m; BTXM đá 2x4, M250, 

dày 18cm rộng 3,0m. Dài 735m
17/06/2023 01/08/2023 09/08/2023 12 Nguyễn Đặng Toàn

C ty TNHH TV TK 

Phước Sơn

C ty TNHH 

TVTK&XD Tấn Sơn

C ty TNHH 

TK&XD Hiệp 

Thành

C ty TNHH XD 

TH Hoàng Quân

C ty TNHH 

XDTM Hoàng 

Phúc Hưng

10 Đường BTXM Xuân Phương - Dương Thiện
xã Phước Sơn, huyện 

Tuy Phước
804.492.000 Vốn ngân sách xã IV

UBND xã Phước 

Sơn

Nền đường 3,5m; BTXM đá 2x4, M250, 

dày 16cm rộng 2,5m. Dài 841m
21/06/2023 05/08/2023 08/08/2023 12 Nguyễn Đặng Toàn

C ty TNHH TV TK 

XD Anh Kiệt

C ty TNHH XD TH 

Đăng Khoa BĐ

C ty TNHH TVXD 

TH Thắng Lợi

C ty TNHH XD 

TH Hoàng Quân

C ty TNHH 

XDTM Hoàng 

Phúc Hưng

11
Mở rộng, nâng cấp tuyến đường ngang từ Vinh 

Quang 1 đi Dương Thiện

xã Phước Sơn, huyện 

Tuy Phước
32.651.045.000

Vốn ngân sách huyện hỗ 

trợ và ngân sách xã
IV UBND huyện

Mặt BT cũ 3m. Mở rộng nền đạt 6,5m 

mặt đường 5,5m, BTXM đá 2x4, M250, 

dày 20cm. Bù vênh + thảm  BTN C12.5 

dày 5cm. Dài 3770,2m

25/02/2023 30/06/2024 12 Nguyễn Đặng Toàn
C ty TNHH TV TK 

Phước Sơn

C ty TNHH XD TH 

An Thịnh

C ty TNHH TVXD 

TH Huy Hoàng

C ty TNHH ĐT 

XD DVTM Yến 

Tùng

Công ty TNHH 

TV XD Phú Mỹ

VIII Xã Phước An

1
BTXM từ  ngõ Đông đến đường Trạm Cắt thôn 

An Sơn 2

 xã Phước An, huyện 

Tuy Phước
174.465.000 

Tỉnh hỗ trợ xi măng theo 

chương trình bê tông 

hóa GTNT, Ngân sách 

huyện hỗ trợ 50% giá trị 

xây lắp, phần còn lại 

ngân sách xã Phước An 

và các nguồn vốn hợp 

pháp khác

 IV UBND xã Phước An

Tuyến đường nội đồng dài 147.5m; Mặt 

đường BTXM 3m; dày 18cm; nền và lề 

đường nâng cấp bằng cấp phối đồi đầm 

chặt; 

14/11/2022 30/12/2022 25/01/2023 12 Đặng Thị Thu Thủy
Cty TNHH TVXD 

Phúc Nguyên

Cty TNHH 

TV&XDTH Phú 

Thịnh 

Cty TNHH TVXD 

Phúc Nguyên

Cty TNHH 

TVTK Tân Kiến 

Phát

2
BTXM Đường nội đồng từ trục đường xã đến Ao 

ông Lương thôn Ngọc Thạnh 1

 xã Phước An, huyện 

Tuy Phước
506.573.000 

Tỉnh hỗ trợ xi măng theo 

chương trình bê tông 

hóa GTNT, Ngân sách 

huyện hỗ trợ 50% giá trị 

xây lắp, phần còn lại 

ngân sách xã Phước An 

và các nguồn vốn hợp 

pháp khác

 IV UBND xã Phước An

Tuyến đường nội đồng dài 687m; Mặt 

đường BTXM 2.5m; dày 16cm; nền và lề 

đường nâng cấp bằng cấp phối đồi đầm 

chặt; 

22/08/2023 22/09/2023 22/12/2023 12 Nguyễn Văn Tranh
Cty TNHH TVXD 

Cảnh Vân

Nguyễn Thị Ngọc 

Thạch (Giám Sát 

cộng đồng)

Tổ QLDA của 

UBND xã Phước 

An

Ông Trần Bá 

Cảnh ( nhóm thợ 

địa phương)

3
BTXM Đường nội đồng từ Ngõ Phúc đến Mương 

Rõng thôn Thanh Huy 1

 xã Phước An, huyện 

Tuy Phước
 271.252.000 

Tỉnh hỗ trợ xi măng theo 

chương trình bê tông 

hóa GTNT, Ngân sách 

huyện hỗ trợ 50% giá trị 

xây lắp, phần còn lại 

ngân sách xã Phước An 

và các nguồn vốn hợp 

pháp khác

 IV UBND xã Phước An

Tuyến đường nội đồng dài 508m; Mặt 

đường BTXM 2m; dày 16cm; nền và lề 

đường nâng cấp bằng cấp phối đồi đầm 

chặt; 

22/08/2023 22/09/2023 22/12/2023 12 Nguyễn Văn Tranh
Cty TNHH TVXD 

Cảnh Vân

Nguyễn Thị Ngọc 

Thạch (Giám Sát 

cộng đồng)

Tổ QLDA của 

UBND xã Phước 

An

Ông Nguyễn 

Công Chinh ( 

nhóm thợ địa 

phương)

4
BTXM Đường nội đồng từ Ngõ Châu thôn An 

Hòa 1 đến Thổ Ươn thôn An Hòa 2

 xã Phước An, huyện 

Tuy Phước
 438.668.000 

Tỉnh hỗ trợ xi măng theo 

chương trình bê tông 

hóa GTNT, Ngân sách 

huyện hỗ trợ 50% giá trị 

xây lắp, phần còn lại 

ngân sách xã Phước An 

và các nguồn vốn hợp 

pháp khác

 IV UBND xã Phước An

Tuyến đường nội đồng dài 862m; Mặt 

đường BTXM 2m; dày 16cm; nền và lề 

đường nâng cấp bằng cấp phối đồi đầm 

chặt; 

15/09/2023 15/10/2023 30/12/2023 12 Nguyễn Văn Tranh
Cty TNHH TVXD 

Cảnh Vân

Nguyễn Thị Ngọc 

Thạch (Giám Sát 

cộng đồng)

Tổ QLDA của 

UBND xã Phước 

An

Ông Nguyễn Văn 

Huệ ( nhóm thợ 

địa phương)

5
BTXM Đường nội đồng từ Gò Vườn Họ đến Ngõ 

Thủy thôn An Hòa 1

 xã Phước An, huyện 

Tuy Phước
168.809.000 

Tỉnh hỗ trợ xi măng theo 

chương trình bê tông 

hóa GTNT, Ngân sách 

huyện hỗ trợ 50% giá trị 

xây lắp, phần còn lại 

ngân sách xã Phước An 

và các nguồn vốn hợp 

pháp khác

 IV UBND xã Phước An

Tuyến đường nội đồng dài 326m; Mặt 

đường BTXM 2m; dày 16cm; nền và lề 

đường nâng cấp bằng cấp phối đồi đầm 

chặt; 

15/09/2023 15/10/2023 30/12/2023 12 Nguyễn Văn Tranh
Cty TNHH TVXD 

Cảnh Vân

Nguyễn Thị Ngọc 

Thạch (Giám Sát 

cộng đồng)

Tổ QLDA của 

UBND xã Phước 

An

Ông Tô Anh 

Khoa ( nhóm thợ 

địa phương)

IX Thị trấn Tuy Phước

1
Thảm nhựa mặt đường xung quanh khu dân cư vị 

trí số 12 khu phố Mỹ Điền

thị trấn Tuy Phước, 

huyện Tuy Phước
384.846.000

Vốn ngân sách thị trấn 

Tuy Phước
IV

UBND thị trấn Tuy 

Phước

Thảm bê tông nhựa mặt đường
11/10/2023 22/11/2023 12

Công ty TNHH Tư 

vấn ĐTXD Hoàng 

Anh

Công ty TNHH Xây 

dựng Bửu Gia

Công ty TNHH Tư 

vấn thiết kế và Xây 

dựng Huy Hoàng

Công ty TNHH 

Xây dựng Hưng 

Tiến Đạt

2

Thảm nhựa mặt đường BTXM tuyến ĐT640 đến 

sân kho đội 6; nhánh rẻ từ lớp mẫu giáo đội 6 đến 

nhà ông Đào Văn Tứ, khu phố Trung Tín 1

thị trấn Tuy Phước, 

huyện Tuy Phước
759.253.000

Vốn ngân sách thị trấn 

Tuy Phước
IV

UBND thị trấn Tuy 

Phước

Nâng cấp mở rộng mặt đường và thảm bê 

tông nhựa
11/06/2023 25/12/2023 12

Công ty TNHH Tư 

vấn ĐTXD Hoàng 

Anh

Công ty TNHH Tư 

vấn Xây dựng Tổng 

hợp Tân Tiến

Công ty TNHH Tư 

vấn thiết kế và Xây 

dựng Huy Hoàng

Công ty TNHH 

Xây dựng và 

Thương mại Hoài 

Thương

3
Thảm nhựa mặt đường BTXM khu tập thể 20 

gian, khu phố Trung Tín 1

thị trấn Tuy Phước, 

huyện Tuy Phước
175.879.000

Vốn ngân sách thị trấn 

Tuy Phước
IV

UBND thị trấn Tuy 

Phước

Thảm bê tông nhựa mặt đường
11/06/2023 12/05/2023 12

Công ty TNHH Tư 

vấn đầu tư xây dựng 

Hoàng Anh

Công ty TNHH Xây 

dựng Bửu Gia

Công ty TNHH Tư 

vấn thiết kế và Xây 

dựng Huy Hoàng

Công ty TNHH 

Xây dựng Huỳnh 

Gia

X Xã Phước Lộc

1

Xây dựng rãnh thoát nước và sửa chữa đường 

Giao thông nông thôn; tuyến đường thôn Vinh 

Thạnh 1

xã Phước Lộc, huyện 

Tuy Phước
895.000.000

Từ nguồn vốn cấp trên 

hổ trợ, vốn ngân sách xã 

và các

nguồn vốn hợp pháp 

IV
UBND huyện Tuy 

Phước
Chiều dài 0,625km 27/12/2022 15/02/2023 03/2023 12 Nguyễn Hoà Định

Công ty TNHH 

TVXD Gia Long

Công ty TNHH TV 

TK Toàn Gia Phát

Công ty TNHH TV 

TH Thanh Linh

Cty TNHH CK 

XD Tân Huỳnh 

Gia

Đã được Thanh 

tra huyện Tuy 

Phước tanh tra 

năm 2023

2

Xây dựng rãnh thoát nước và sửa chữa đường 

Giao thông nông thôn; tuyến đường thôn Quảng 

Tín

xã Phước Lộc, huyện 

Tuy Phước
691.000.000

Từ nguồn vốn cấp trên 

hổ trợ, vốn ngân sách xã 

và các

nguồn vốn hợp pháp 

IV
UBND huyện Tuy 

Phước
Chiều dài 0,589km 27/12/2022 15/02/2023 03/2023 12 Nguyễn Hoà Định

Công ty TNHH 

TVXD Gia Long

Công ty TNHH XD 

TH Tiến  Phát

Công ty TNHH TV 

TH Thanh Linh

Cty TNHH XD 

Thái Khương

Đã được Thanh 

tra huyện Tuy 

Phước tanh tra 

năm 2023

3
Xây dựng rãnh thoát nước và sửa chữa đường 

Giao thông nông thôn; tuyến đường thôn Vĩnh Hy

xã Phước Lộc, huyện 

Tuy Phước
681.000.000

Từ nguồn vốn cấp trên 

hổ trợ, vốn ngân sách xã 

và các

nguồn vốn hợp pháp 

IV
UBND huyện Tuy 

Phước
Chiều dài 0,659km 27/12/2022 15/02/2023 03/2023 12 Nguyễn Hoà Định

Công ty TNHH 

TVXD An Vĩnh 

Phước

Công ty TNHH TV 

XD An Phú

Công ty TNHH 

TVXD Gia Long

Cty TNHH XD 

Thuỳnh Gia

Đã được Thanh 

tra huyện Tuy 

Phước tanh tra 

năm 2023



STT TÊN DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH ĐỊA ĐIỂM
TỔNG MỨC ĐẦU 

TƯ (ĐỒNG)
NGUỒN VỐN

CẤP CÔNG 

TRÌNH

CẤP QUYẾT 

ĐỊNH ĐẦU TƯ
QUY MÔ XÂY DỰNG CHỦ YẾU

THỜI GIAN 

KHỞI CÔNG

THỜI GIAN 

HOÀN 

THÀNH/DỰ 

KIẾN HOÀN 

THÀNH

KHỐI LƯỢNG 

CHỦ YẾU THI 

CÔNG THỰC TẾ

THỜI GIAN 

NGHIỆM THU 

ĐƯA VÀO 

KHAI THÁC, 

SỬ DỤNG/DỰ 

KIẾN

THỜI 

GIAN 

BẢO 

HÀNH 

(THÁNG)

CÁN BỘ ĐƯỢC 

PHÂN CÔNG 

THEO DÕI

NHÀ THẦU TƯ 

VẤN THIẾT KẾ

NHÀ THẦU TƯ 

VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU TƯ 

VẤN QLDA

NHÀ THẦU 

THI CÔNG

ĐƠN VỊ THÍ 

NGHIỆM
GHI CHÚ

4

Xây dựng rãnh thoát nước và sửa chữa đường 

Giao thông nông thôn; tuyến đường thôn Hanh 

Quang

xã Phước Lộc, huyện 

Tuy Phước
686.000.000

Từ nguồn vốn cấp trên 

hổ trợ, vốn ngân sách xã 

và các

nguồn vốn hợp pháp 

IV
UBND huyện Tuy 

Phước
Chiều dài 0,562km 27/12/2022 15/02/2023 03/2023 12 Nguyễn Hoà Định

Công ty TNHH 

TVXD An Vĩnh 

Phước

Công ty TNHH XD 

Bửu Gia

Công ty TNHH 

TVXD Gia Long

Cty TNHH XD 

Thuỳnh Gia

Đã được Thanh 

tra huyện Tuy 

Phước tanh tra 

năm 2023

5

Xây dựng rãnh thoát nước và sửa chữa đường 

Giao thông nông thôn; tuyến đường thôn Phong 

Tấn (khu tái định cư 4,7ha)

xã Phước Lộc, huyện 

Tuy Phước
2.511.000.000

Từ nguồn vốn cấp trên 

hổ trợ, vốn ngân sách xã 

và các

nguồn vốn hợp pháp 

IV
UBND huyện Tuy 

Phước
Chiều dài 1,431km 18/12/2022 19/4/2023 04/2023 12 Nguyễn Hoà Định

Công ty TNHH 

TVXD An Vĩnh 

Phước

Công ty TNHH TV 

XD An Phú

Công ty TNHH 

TVXD Gia Long

Cty TNHH XD 

Thuỳnh Gia

Đã được Thanh 

tra huyện Tuy 

Phước tanh tra 

năm 2023

6
Xây dựng rãnh thoát nước và sửa chữa đường 

Giao thông nông thôn; tuyến đường thôn Đại Tín

xã Phước Lộc, huyện 

Tuy Phước
710.000.000

Từ nguồn vốn cấp trên 

hổ trợ, vốn ngân sách xã 

và các

nguồn vốn hợp pháp 

IV UBND xã Phước Lộc Chiều dài 0,658km 22/12/2022 22/02/2023 03/2023 12 Nguyễn Hoà Định
Công ty TNHH 

TVXD Gia Long

Công ty TNHH TV 

XD An Phú

Công ty TNHH TV 

TH Thanh Linh

Cty TNHH SX 

XD Nam Nhơn

Đã được Thanh 

tra huyện Tuy 

Phước tanh tra 

năm 2023

7

BTXM 01km đường gaio thông nội đồng. Tuyến 

đường BTXM cầu chui đến đường BTXM Thuận 

Đức

xã Phước Lộc, huyện 

Tuy Phước
834.000.000

Từ nguồn vốn cấp trên 

hổ trợ, vốn ngân sách xã 

và các

nguồn vốn hợp pháp 

IV UBND xã Phước Lộc Chiều dài tuyến đường 0,948km 22/12/2022 23/02/2023 03/2023 12 Nguyễn Hoà Định
Công ty TNHH 

TVXD Gia Long

Công ty TNHH TV 

XD Cảnh Vân

Công ty TNHH TV 

TH Thanh Linh

Cty TNHH SX 

XD Nam Nhơn

Đã được Thanh 

tra huyện Tuy 

Phước tanh tra 

năm 2023

XI Xã Phước Thành

1
Đường Bê tông xi măng GTNT thôn Cảnh An 2 

năm 2022

 xã Phước Thành, 

huyện Tuy Phước
61.600.000

Từ nguồn vốn cấp trên 

hổ trợ, vốn ngân sách xã 

và các

nguồn vốn hợp pháp 

IV
UBND xã Phước 

Thành
Tổng chiều dài tuyến đường 0,11km 10/2022 12/2022 12/2022 12 Lê Văn Được 

Công ty TNHH 

TVXDTH Thành 

Nam

Ban giám sát cộng 

đồng
Ban QLDA xã

Nhóm thợ địa 

phương

BTXM Ngõ Hùng - Ngõ Hà xóm 4  0,07km

BTXM - Ngõ Trần Trọng Thành xóm 4 0,04km

2
Đường Bê tông xi măng GTNT thôn Cảnh An 1 

năm 2022

 xã Phước Thành, 

huyện Tuy Phước
1.716.200.000

Từ nguồn vốn cấp trên 

hổ trợ, vốn ngân sách xã 

và các

nguồn vốn hợp pháp 

IV
UBND xã Phước 

Thành
Tổng chiều dài tuyến đường 1,829km 10/2022 12/2022 12/2022 12 Lê Văn Được 

Công ty TNHH 

TVXDTH Thành 

Nam

Ban giám sát cộng 

đồng
Ban QLDA xã

Nhóm thợ địa 

phương

BTXM Nghĩa địa Núi thơm - BTXM xóm 2 0,35km

BTXM ngõ Lê Văn Quang - đám Bà Quá x2 0,31km

BTXM xóm 3 - BTXM xóm 2 0,08km

BTXM Ngõ Đệ - Giáp mương Hoàn cầu X4 0,2km

BTXM ngõ Nguyễn văn Hòa - Hóc Sung x4 0,45km

BTXM ngõ Đệ - Miếu xóm 4 0,3km

BTXM Hà Văn Tưởng x5 - BTXM ngõ Mai Thị 

Vân x6
0,063km

BTXM Quốc lộ 19c - ngõ Trương Văn Hùng 0,076km

3
Đường Bê tông xi măng GTNT thôn Bình An 2 

năm 2022

 xã Phước Thành, 

huyện Tuy Phước
1.610.000.000

Từ nguồn vốn cấp trên 

hổ trợ, vốn ngân sách xã 

và các

nguồn vốn hợp pháp 

IV
UBND xã Phước 

Thành
Tổng chiều dài tuyến đường 2,035km 10/2022 12/2022 12/2022 12 Lê Văn Được 

Công ty TNHH TV 

và XDTH Thành 

Nam

Ban giám sát cộng 

đồng
Ban QLDA xã

Nhóm thợ địa 

phương

BTXM Ngõ Săn - ngõ Phạm Văn Bé x5 0,098km

BTXM - Ngõ Thức xóm 5 0,019km

BTXM - Ngõ Châu xóm 5 0,215km

BTXM - Ngõ Hiến xóm 3 0,05km

BTXM Ngõ Chuột - Ngọc Lâm 1,5km

BTXM - Ngõ Chính xóm 3 0,023km

BTXM - ngõ Phan Trọng Thủy xóm 4 Bình An 2 0,13km

4
Nâng cấp, mở rộng đường BTXM liên xã đoạn 

Bàu Định giáp Phước An

 xã Phước Thành, 

huyện Tuy Phước
1.086.000.000

Ngân sách huyện hỗ trợ 

50% giá trị xây lắp, 

phần còn lại ngân sách 

xã Phước Thành và các 

nguồn vốn hợp pháp 

khác

IV
UBND huyện Tuy 

Phước
Tổng chiều dài tuyến đường 0,42km 10/2022 12/2022 12/2022 12 Lê Văn Được 

Công ty TNHH 

TVĐT XD Hoàng 

Anh

Công ty TNHH XD 

Bửu Gia

Công ty TNHH 

TVXD Cảnh Vân

Công ty TNHH 

TM DV công 

nghệ Tân Phát

5
Mở rộng đường BTGT đoạn từ nhà văn hóa thôn 

Cảnh An 2 đến Từ đường

 xã Phước Thành, 

huyện Tuy Phước
1.282.700.000

Ngân sách huyện hỗ trợ 

50% giá trị xây lắp, 

phần còn lại ngân sách 

xã Phước Thành và các 

nguồn vốn hợp pháp 

khác

IV
UBND huyện Tuy 

Phước
Tổng chiều dài tuyến đường 0,25km 10/2022 12/2022 12/2022 12 Lê Văn Được 

Công ty TNHH TV 

và XDTH Thành 

Nam

Công ty TNHH 

TVKT Thuận Phát

Công ty TNHH 

TVXD Cảnh Vân

Công ty TNHH 

VLXD Ánh 

Dương

6
Mở rộng đường BTGT đoạn từ QL 19C đến cổng 

trường Tiểu học số 1

 xã Phước Thành, 

huyện Tuy Phước
1.097.000.000

Ngân sách huyện hỗ trợ 

50% giá trị xây lắp, 

phần còn lại ngân sách 

xã Phước Thành và các 

nguồn vốn hợp pháp 

khác

IV
UBND huyện Tuy 

Phước
Tổng chiều dài tuyến đường 0,52km 10/2022 12/2022 12/2022 12 Lê Văn Được 

Công ty TNHH TV 

và XDTH Thành 

Nam

Công ty TNHH XD 

Bửu Gia

Công ty TNHH 

TVXD Cảnh Vân

Công ty TNHH 

TM TH Đồng 

Tâm

7
Mở rộng, nâng cấp BTGT từ QL 19C đến khu 

dân cư xóm 2 thôn Cảnh An 1

 xã Phước Thành, 

huyện Tuy Phước
1.305.800.000

Ngân sách huyện hỗ trợ 

50% giá trị xây lắp, 

phần còn lại ngân sách 

xã Phước Thành và các 

nguồn vốn hợp pháp 

khác

IV
UBND huyện Tuy 

Phước
Tổng chiều dài tuyến đường 0,398km 10/2022 12/2022 12/2022 12 Lê Văn Được 

Công ty TNHH TV 

và XDTH Thành 

Nam

Công ty TNHH XD 

Bửu Gia

Công ty TNHH 

TVXD Cảnh Vân

Công ty TNHH 

TM DV công 

nghệ Tân Phát

8
Mở rộng BTGTNT đoạn từ cổng chào đến trường 

Mẫu giáo thôn Bình An 1

 xã Phước Thành, 

huyện Tuy Phước
1.106.300.000

Ngân sách huyện hỗ trợ 

50% giá trị xây lắp, 

phần còn lại ngân sách 

xã Phước Thành và các 

nguồn vốn hợp pháp 

khác

IV
UBND huyện Tuy 

Phước
Tổng chiều dài tuyến đường 0,366km 10/2022 12/2022 12/2022 12 Lê Văn Được 

Công ty TNHH TV 

TK và XD Tấn Sơn

Công ty TNHH 

TVTK Tân Kiến Phát

Công ty TNHH 

TVXD Cảnh Vân

Công ty TNHH 

XD -TM Minh 

Kim

9
Bê tông xi măng từ mương Hoàn Cầu đi xóm 1 

thôn Bình An 1 

 xã Phước Thành, 

huyện Tuy Phước
1.232.300.000

Ngân sách huyện hỗ trợ 

từ nguồn đóng góp cơ sở 

hạ tầng, phần còn lại 

ngân sách xã Phước 

Thành và các nguồn vốn 

hợp pháp khác

IV
UBND huyện Tuy 

Phước
Tổng chiều dài tuyến đường 0,85km 12/2022 02/2023 02/2023 12 Lê Văn Được 

Công ty TNHH TV 

TK và XD Tấn Sơn

Công ty TNHH XD 

Bửu Gia

Công ty TNHH 

TVXD Cảnh Vân

Công ty TNHH 

XD -DVTM 

Hưng Thịnh Phát

10
Mở rộng đường BTGT đoạn từ cổng chào đến  

nhà văn hóa thôn Bình An 2, xã Phước Thành

 xã Phước Thành, 

huyện Tuy Phước
1.094.200.000

Ngân sách huyện hỗ trợ 

50% giá trị xây lắp, 

phần còn lại ngân sách 

xã Phước Thành và các 

nguồn vốn hợp pháp 

khác

IV
UBND huyện Tuy 

Phước
Tổng chiều dài tuyến đường 0,369km 10/2022 12/2022 12/2022 12 Lê Văn Được 

Công ty TNHH 

TVXD Cảnh Vân

Công ty TNHH 

TVKT Thuận Phát

Công ty TNHH 

TVXD Cảnh Vân

Công ty TNHH 

VLXD Ánh 

Dương

11
Mở rộng đường BTGT đoạn từ QL 19C đến  khu 

dân cư xóm 1 Cảnh An 1, xã Phước Thành

 xã Phước Thành, 

huyện Tuy Phước
497.200.000

Ngân sách huyện hỗ trợ 

50% giá trị xây lắp, 

phần còn lại ngân sách 

xã Phước Thành và các 

nguồn vốn hợp pháp 

khác

IV
UBND huyện Tuy 

Phước
Tổng chiều dài tuyến đường 0,316km 11/2022 12/2022 12/2022 12 Lê Văn Được 

Công ty TNHH 

TVXD Cảnh Vân

Công ty TNHH XD 

Bửu Gia

Công ty TNHH 

TVXD Cảnh Vân

Công ty TNHH 

TM DV công 

nghệ Tân Phát

12
BTXM dọc đê sông Hà Thanh xóm 1 thôn Cảnh 

An 2

 xã Phước Thành, 

huyện Tuy Phước
547.900.000

Từ nguồn vốn cấp trên 

hổ trợ, vốn ngân sách xã 

và các nguồn vốn hợp 

pháp khác

IV
UBND xã Phước 

Thành
Tổng chiều dài tuyến đường 0,693km 12/2023 12/2023 12/2023 12 Lê Văn Được Ban QLDA  xã

Ban giám sát cộng 

đồng
Ban QLDA xã

Nhóm thợ địa 

phương



STT TÊN DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH ĐỊA ĐIỂM
TỔNG MỨC ĐẦU 

TƯ (ĐỒNG)
NGUỒN VỐN

CẤP CÔNG 

TRÌNH

CẤP QUYẾT 

ĐỊNH ĐẦU TƯ
QUY MÔ XÂY DỰNG CHỦ YẾU

THỜI GIAN 

KHỞI CÔNG

THỜI GIAN 

HOÀN 

THÀNH/DỰ 

KIẾN HOÀN 

THÀNH

KHỐI LƯỢNG 

CHỦ YẾU THI 

CÔNG THỰC TẾ

THỜI GIAN 

NGHIỆM THU 

ĐƯA VÀO 

KHAI THÁC, 

SỬ DỤNG/DỰ 

KIẾN

THỜI 

GIAN 

BẢO 

HÀNH 

(THÁNG)

CÁN BỘ ĐƯỢC 

PHÂN CÔNG 

THEO DÕI

NHÀ THẦU TƯ 

VẤN THIẾT KẾ

NHÀ THẦU TƯ 

VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU TƯ 

VẤN QLDA

NHÀ THẦU 

THI CÔNG

ĐƠN VỊ THÍ 

NGHIỆM
GHI CHÚ

13 BTXM nhà yến xóm 3 - nhà Ánh thôn Bình An 2
 xã Phước Thành, 

huyện Tuy Phước
123.600.000

Từ nguồn vốn cấp trên 

hổ trợ, vốn ngân sách xã 

và các nguồn vốn hợp 

pháp khác

IV
UBND xã Phước 

Thành
Tổng chiều dài tuyến đường 0,15km 12/2023 12/2023 12/2023 12 Lê Văn Được Ban QLDA  xã

Ban giám sát cộng 

đồng
Ban QLDA xã

Nhóm thợ địa 

phương

14
Nâng cấp BTXM đường nội bộ khu dân cư Lỗ Đế 

xóm 5 thôn Cảnh An 1

 xã Phước Thành, 

huyện Tuy Phước
146.900.000

Từ nguồn vốn cấp trên 

hổ trợ, vốn ngân sách xã 

và các nguồn vốn hợp 

pháp khác

IV
UBND xã Phước 

Thành
Tổng chiều dài tuyến đường 0,192km 12/2023 12/2023 12/2023 12 Lê Văn Được Ban QLDA  xã

Ban giám sát cộng 

đồng
Ban QLDA xã

Nhóm thợ địa 

phương

15
Đường bê tông khu dân cư đất Làng xóm 5 thôn 

Cảnh An 1

 xã Phước Thành, 

huyện Tuy Phước
404.500.000

Ngân sách xã Phước 

Thành và các nguồn vốn 

hợp pháp khác

IV
UBND xã Phước 

Thành
Tổng chiều dài tuyến đường 0,306km 8/2023 10/2023 10/2023 12 Lê Văn Được 

Công ty TNHH 

TVTK & XD An 

Phước

Công ty TNHH XD 

Bửu Gia

Công ty TNHH 

TVXD Cảnh Vân

Công ty TNHH 

TVTK xây dựng 

Anh Quân

XII Xã Phước Nghĩa

1
Gia cố, tu bổ các tuyến giao thông sau lũ năm 

2021

 xã Phước Nghĩa, 

huyện Tuy Phước
                 833.381.000 

Vốn ngân sách cấp trên 

hỗ trợ và ngân sách xã 
IV

UBND xã Phước 

Nghĩa

Tổng số tuyến phải sửa chữa, tu bổ là: 8 

tuyến đường. Tuyến số 1: Tổng chiều dài 

L=197,40m. Tuyến số 2: Tổng chiều dài 

L=109,88m . Tuyến số 3: Tổng chiều dài 

L=30,0m. Tuyến số 4: Tổng chiều dài 

L=134,42m . Tuyến số 5: Tổng chiều dài 

L=28,0m. Tuyến số 6: Tổng chiều dài 

L=45,68m. Tuyến số 7: Tổng chiều dài 

L=34,30m. Vị trí số 8: Sửa chửa vị trí 

cống bị hư hỏng đoạn cuối tràn 

26/04/2022 24/06/2022 08/7/2022 12

Công ty TNHH 

TVTK và XD Tấn 

Sơn 

Công ty TNHH Đầu 

tư Phát triển và Xây 

dựng An Nguyên

Công ty TNHH Tư 

vấn Xây dựng 

Tổng hợp Thắng 

Lợi

Công ty TNHH 

Thương mại Xây 

dựng Trương 

Huy Hoàng

2
Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT 640 đến nhà bà 

Chuyển xóm Hương Sơn ( Giai đoạn 2)

 xã Phước Nghĩa, 

huyện Tuy Phước
1.734.436.000             

Vốn ngân sách cấp trên 

hỗ trợ và ngân sách xã 
IV

UBND xã Phước 

Nghĩa

Tổng chiều dài toàn tuyến 641,11m. Bề 

rộng mặt đường B mặt= (5,5+0,5x2)m.  

Xây dựng mái taluy bên trái tuyến 

349,06m. 

04/11/2022 01/01/2023 17/01/2023 12
Công ty TNHH XD-

TH Tân Phát

Công ty TNHH Đầu 

tư Phát triển và Xây 

dựng An Nguyên

Công ty TNHH Tư 

vấn Xây dựng 

Tổng hợp Thắng 

Lợi

Công ty TNHH 

Thương mại Xây 

dựng Trương 

Huy Hoàng

3
Bê tông xi măng và xây dựng hệ thống thoát nước 

Nghĩa trang nhân dân thôn Huỳnh Mai

 xã Phước Nghĩa, 

huyện Tuy Phước
708.199.000                

Vốn ngân sách cấp trên 

hỗ trợ và ngân sách xã 
IV

UBND xã Phước 

Nghĩa

Tổng chiều dài toàn tuyến: SL= 300m. Bề

rộng mặt đường: Bmặt = 3m
26/04/2022 22/06/2022 08/7/2022 12

Công ty TNHH 

XDTH Tân Phát

Công ty TNHH Đầu 

tư Phát triển và Xây 

dựng An Nguyên

Công ty TNHH Tư 

vấn Xây dựng 

Tổng hợp Thắng 

Lợi

Công ty TNHH 

Thương mại Xây 

dựng Trương 

Huy Hoàng

4
BTXM đường từ ao cá Bác hồ đến nghĩa địa 

Huỳnh Mai

 xã Phước Nghĩa, 

huyện Tuy Phước
                 584.022.000 

Vốn ngân sách cấp trên 

hỗ trợ và ngân sách xã 
 IV

UBND xã Phước 

Nghĩa

Tổng chiều dài toàn tuyến 470,5m. Bề 

rộng nền đường 4m. Bề rộng mặt đường 

3m
20/08/2022 09/10/2022 22/10/2022 12

Công ty TNHH 

TVTK và XD Tấn 

Sơn

Công ty TNHH Đầu 

tư Phát triển và Xây 

dựng An Nguyên

Công ty TNHH Tư 

vấn Xây dựng 

Tổng hợp Thắng 

Lợi

Công ty TNHH 

Thương mại Xây 

dựng Trương 

Huy Hoàng

5 Thảm nhựa tuyến đường ĐH 42 đến ĐT 640
 xã Phước Nghĩa, 

huyện Tuy Phước
              3.844.141.000 

Huyện hỗ trợ 50% chi 

phí xây lắp, phần còn lại 

vốn ngân sách xã

IV
UBND huyện Tuy 

Phước

Tổng chiều dài thiết kế: L= 1.668.76 m.

Từ Km0+0.00 đến Km1+465.13 và

Km1+637.88 đến Km1+1668.76: Mặt

đường rộng : Bmặt = 6,0 m. Từ

Km1+469.28 đến Km1+629.28: Mặt

đường rộng: Bmặt = 8,0 m. Thảm BTN

Mặt đường bằng bê tông hiện trạng C12.5

dày 5cm.

08/11/2022 06/01/2023 12
Công ty TNHH 

XDTH Tiến Phát

Công ty TNHH TV 

TKXD Anh Quân

Công ty TNHH Tư 

vấn Xây dựng 

Tổng hợp Thắng 

Lợi

Công ty TNHH 

Tư vấn Xây dựng 

và Thương mại 

T.S.T

6 Thảm nhựa tuyến đường ĐT 640 đến Trường bắn
 xã Phước Nghĩa, 

huyện Tuy Phước
              3.995.619.000 

Huyện hỗ trợ 50% chi 

phí xây lắp, phần còn lại 

vốn ngân sách xã

 IV
UBND huyện Tuy 

Phước

Tổng chiều dài các tuyến xây dựng 

1.757,35m. Bề rộng nền đường 6,5m.  
26/12/2022 04/02/2023 12

Công ty TNHH XD 

TH Phú Hưng 

Công ty TNHH 

TVTK XD Trọng Tín

Công ty TNHH 

XD TH Phú Hưng

Công ty TNHH 

XDTH Nam Sơn

7
Nâng cấp, mở rộng và thảm nựa tuyến ĐH 42 đến 

nhà ông Chuyển

 xã Phước Nghĩa, 

huyện Tuy Phước
              1.471.517.000 

Huyện hỗ trợ 50% chi 

phí xây lắp, phần còn lại 

vốn ngân sách xã

 IV
UBND huyện Tuy 

Phước

Tổng chiều dài thiết kế: L= 501.75m. Nền 

đường thiết kế rộng: Bnền = 4,5m. Mặt 

đường thảm nhựa: Bmặt =4m
16/11/2022 15/01/2023 15/01/2023 12

Công ty TNHH 

TVXD TM Phúc 

Nguyên

Công ty TNHH TH 

Thịnh Phát

Công ty TNHH Tư 

vấn Xây dựng 

Tổng hợp Thắng 

Lợi

Công ty TNHH 

TVTK Tân Kiến 

Phát

8

Chỉnh trang, thảm nhựa tuyến ngã 3 quán Cảnh 

Sen đến đầu tràn bờ bạn cây Xoài, xã Phước 

Nghĩa

 xã Phước Nghĩa, 

huyện Tuy Phước
              1.495.133.000 

Huyện hỗ trợ 50% chi 

phí xây lắp, phần còn lại 

vốn ngân sách xã

 IV
UBND huyện Tuy 

Phước

Chiều dài đoạn tuyến thiết kế:  686,00 m. 

Bề rộng nền đường : 5m. Bề rộng phần xe 

chạy: 4m. Bề rộng lề đường:0,50 x 2 = 1,0 

m. Thảm nhựa C19 dày 5cm trên nền bê 

tông hoàn thiện 

12/12/2022 12/02/2023 12/02/2023 12

Công ty TNHH 

TVXD TM Phúc 

Nguyên

Công ty TNHH Đầu 

tư Phát triển và Xây 

dựng An Nguyên

Công ty TNHH Tư 

vấn Xây dựng 

Tổng hợp Thắng 

Lợi

Công ty TNHH 

KD TH Trọng Tín

9
Bê tông xi măng khu trung tâm xã từ lô số 10 khu 

G đến lô số 1 khu F

 xã Phước Nghĩa, 

huyện Tuy Phước
              1.181.857.000 

Vốn ngân sách xã và các 

nguồn vốn hợp pháp 

khác

 IV
UBND xã Phước 

Nghĩa

Xây dựng đường BTXM chiều dài: 

∑L=425,50m. Kết cấu mặt đường: Bê 

tông M250 đá 2x4 dày 20cm

15/06/2023 10/08/2023 23/08/2023 12

Công ty TNHH 

TVTK Xây dựng 

Thành Thịnh

Công ty TNHH Đầu 

tư Phát triển và Xây 

dựng An Nguyên

Công ty TNHH Tư 

vấn Xây dựng 

Tổng hợp Thắng 

Lợi

Công ty TNHH 

Thương mại Xây 

dựng Trương 

Huy Hoàng

10 BTXM đường từ nhà ông Cầu đến Huỳnh Bắc
 xã Phước Nghĩa, 

huyện Tuy Phước
              1.778.362.000 

Vốn ngân sách xã và các 

nguồn vốn hợp pháp 

khác

 IV
UBND xã Phước 

Nghĩa

Tổng chiều dài công trình xây dựng: SL= 

508,85m. Bề rộng nền: 5m. Bề rộng mặt: 

4m.

15/06/2023 10/08/2023 24/08/2023 12

Công ty TNHH 

TVTK và Xây dựng 

Tấn Sơn 

Công ty TNHH Đầu 

tư Phát triển và Xây 

dựng An Nguyên

Công ty TNHH Tư 

vấn Xây dựng 

Tổng hợp Thắng 

Lợi

Công ty TNHH 

Thương mại Xây 

dựng Trương 

Huy Hoàng

11 Nâng cấp, mở rộng cầu Nghĩa trang liệt sỹ xã
 xã Phước Nghĩa, 

huyện Tuy Phước
                 818.734.000 

Vốn ngân sách xã và các 

nguồn vốn hợp pháp 

khác

 IV
UBND xã Phước 

Nghĩa

Mở rộng cầu bản hộp nx(BxH) = 

2(2,15x2,5)m hiện trạng về phía thượng 

lưu cầu.  Khổ cầu mở rộng: B = 3m theo 

phương vuông góc với tim đường  và 

B=4,07m theo phương xéo. Cầu sau khi 

hoàn thiện có bề rộng: B = 0,25m + 6,5m 

+ 0,25m = 7,0m theo phương vuông góc 

với tim đường.

07/10/2023 30/11/2023 22/12/2023 12

Công ty TNHH 

TVTK và Xây dựng 

Tấn Sơn 

Công ty TNHH Đầu 

tư Phát triển và Xây 

dựng An Nguyên

Công ty TNHH Tư 

vấn Xây dựng 

Tổng hợp Thắng 

Lợi

Công ty TNHH 

Thương mại Xây 

dựng Trương 

Huy Hoàng

12
BTXM tuyến đường từ đập an Thuận đến đường 

nhà ông Tuyển, Huỳnh Mai

 xã Phước Nghĩa, 

huyện Tuy Phước
              1.196.743.000 

Vốn ngân sách xã và các 

nguồn vốn hợp pháp 

khác

 IV
UBND xã Phước 

Nghĩa

Xây dựng mặt đường bê tông chiều dài 

L=254,29m. Bnền = 4,0m. Blề = 0,5x2 = 

1,0m. Gia cố mái phía sông bằng bê tông 

tấm lát chiều dài L=90,40m. Gia cố mái 

phía đồng chiều dài L=211,70m

12/04/2023 09/06/2023 23/06/2023 12

Công ty TNHH 

TVTK Xây dựng 

Thành Thịnh

Công ty TNHH Đầu 

tư Phát triển và Xây 

dựng An Nguyên

Công ty TNHH Tư 

vấn Xây dựng 

Tổng hợp Thắng 

Lợi

Công ty TNHH 

Thương mại Xây 

dựng Trương 

Huy Hoàng

13
Nâng cấp, mở rộng đường từ nhà ông 4 Tố đến 

giáp ĐH 42

 xã Phước Nghĩa, 

huyện Tuy Phước
                 771.208.000 

Vốn ngân sách xã và các 

nguồn vốn hợp pháp 

khác

 IV
UBND xã Phước 

Nghĩa

Chiều dài toàn tuyến L= 631,90m. Bnền = 

4,0m. Blề = 0,5x2 = 1,0m. Mở rộng mặt 

đường bê tông đoạn 1 từ cọc K1-:-TC7 

bên phải chiều dài L=166,59m; Bề rộng 

mặt đường hoàn thiện: Bm = 4,0m . Đoạn 

từ cọc TD4-:-TD11 bên trái tuyến chiều 

dài L=202,03m. Bề rộng mặt đường hoàn 

thiện: Bm = 3,0-:-4,0m. Mở rộng mặt 

đường bê tông đoạn 3 từ cọc K3-:-K4 bên 

trái chiều dài L=103,91m. Bề rộng mặt 

đường hoàn thiện: Bm = 3,0m

12/04/2023 09/06/2023 22/06/2023 12

Công ty TNHH 

TVTK Xây dựng 

Thành Thịnh

Công ty TNHH Đầu 

tư Phát triển và Xây 

dựng An Nguyên

Công ty TNHH Tư 

vấn Xây dựng 

Tổng hợp Thắng 

Lợi

Công ty TNHH 

Thương mại Xây 

dựng Trương 

Huy Hoàng

14
Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ QL 19 đến 

nhà ông Tuyển, Huỳnh Mai

 xã Phước Nghĩa, 

huyện Tuy Phước
              1.204.942.000 

Vốn ngân sách xã và các 

nguồn vốn hợp pháp 

khác

 IV
UBND xã Phước 

Nghĩa

Xây dựng mặt đường bê tông chiều dài 

L=526,36m. Bnền = 5,5m. Bmặt = 4,5m
15/06/2023 10/08/2023 24/08/2023 12

Công ty TNHH 

TVTK và Xây dựng 

Tấn Sơn

Công ty TNHH Đầu 

tư Phát triển và Xây 

dựng An Nguyên

Công ty TNHH Tư 

vấn Xây dựng 

Tổng hợp Thắng 

Lợi

Công ty TNHH 

Thương mại Xây 

dựng Trương 

Huy Hoàng

XIII Xã Phước Quang



STT TÊN DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH ĐỊA ĐIỂM
TỔNG MỨC ĐẦU 

TƯ (ĐỒNG)
NGUỒN VỐN

CẤP CÔNG 

TRÌNH

CẤP QUYẾT 

ĐỊNH ĐẦU TƯ
QUY MÔ XÂY DỰNG CHỦ YẾU

THỜI GIAN 

KHỞI CÔNG

THỜI GIAN 

HOÀN 

THÀNH/DỰ 

KIẾN HOÀN 

THÀNH

KHỐI LƯỢNG 

CHỦ YẾU THI 

CÔNG THỰC TẾ

THỜI GIAN 

NGHIỆM THU 

ĐƯA VÀO 

KHAI THÁC, 

SỬ DỤNG/DỰ 

KIẾN

THỜI 

GIAN 

BẢO 

HÀNH 

(THÁNG)

CÁN BỘ ĐƯỢC 

PHÂN CÔNG 

THEO DÕI

NHÀ THẦU TƯ 

VẤN THIẾT KẾ

NHÀ THẦU TƯ 

VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU TƯ 

VẤN QLDA

NHÀ THẦU 

THI CÔNG

ĐƠN VỊ THÍ 

NGHIỆM
GHI CHÚ

1
Đường bê tông giao thông nông thôn. Tuyến: Ngả 

3 Nhà 8 Mạnh - Dốc đá 

Xã 

Phước Quang,

huyện

Tuy Phước

              1.459.921.000 

Tỉnh hỗ trợ xi măng theo 

chương trình bê tông 

hóa GTNT, Ngân sách 

huyện hỗ trợ 100% giá 

trị xây lắp, phần còn lại 

ngân sách xã Phước 

Quang và các nguồn vốn 

hợp pháp khác

IV
UBND huyện Tuy 

Phước
Chiều dài tuyến đường 0,374km 18/9/2022 18/11/2022 10/01/2023 12 Lê Trương Vũ

Công ty TNHH 

XDTH Tiến Phát

Công ty TNHH 

TVXD và TM Thắng 

Lợi

Công ty TNHH 

TVXD TM Phúc 

Nguyên

Công ty TNHH 

XDTH Đại Lộc

KL Thanh tra số 

502/KL-SKHĐT 

ngày 13/3/2023 

của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

2
Đường bê tông giao thông nông thôn. Tuyến: xã 

Thuông - vườn bà Yến

Xã 

Phước Quang,

huyện

Tuy Phước

              1.243.617.000 

Tỉnh hỗ trợ xi măng theo 

chương trình bê tông 

hóa GTNT, Ngân sách 

huyện hỗ trợ 100% giá 

trị xây lắp, phần còn lại 

ngân sách xã Phước 

Quang và các nguồn vốn 

hợp pháp khác

IV
UBND huyện Tuy 

Phước
Chiều dài tuyến đường 0,617km 18/9/2022 18/11/2022 10/01/2023 12 Lê Trương Vũ

Công ty TNHH 

XDTH Tiến Phát

Công ty TNHH 

TVXD và TM Thắng 

Lợi

Công ty TNHH 

TVXD TM Phúc 

Nguyên

Công ty TNHH 

XDTH Đại Lộc

KL Thanh tra số 

502/KL-SKHĐT 

ngày 13/3/2023 

của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

3
Đường bê tông giao thông nông thôn. Tuyến: Ngả 

3 Phường - Nhà Nguyễn Xuân

Xã 

Phước Quang,

huyện

Tuy Phước

                   57.361.000 

Hỗ trợ theo chương trình 

bê tông hóa GTNT của 

tỉnh, huyện, ngân sách 

UBND xã, kinh phí xã 

hội hóa nhân dân đóng 

góp và các nguồn vốn 

hợp pháp khác.

IV
UBND xã Phước 

Quang
Chiều dài tuyến đường 0,115km 02/10/2022 02/12/2022 15/01/2023 12 Lê Trương Vũ

Lập dự toán: UBND 

xã Phước Quang

Ban giám sát cộng 

đồng

UBND xã Phước 

Quang

Tổ nhóm thợ, đại 

diện ông Phạm 

Xuân Quang

4
Đường bê tông giao thông nông thôn. Tuyến: Ngả 

3 miễu  - Nhà ông Dũng

Xã 

Phước Quang,

huyện

Tuy Phước

                 118.805.000 

Hỗ trợ theo chương trình 

bê tông hóa GTNT của 

tỉnh, huyện, ngân sách 

UBND xã, kinh phí xã 

hội hóa nhân dân đóng 

góp và các nguồn vốn 

hợp pháp khác.

IV
UBND xã Phước 

Quang
Chiều dài tuyến đường 0,163km 28/4/2023 28/6/2023 05/08/2023 12 Lê Trương Vũ

Lập dự toán: UBND 

xã Phước Quang

Ban giám sát cộng 

đồng

UBND xã Phước 

Quang

Tổ nhóm thợ, đại 

diện ông Phạm 

Xuân Quang

5
Đường bê tông giao thông nông thôn. Tuyến: Nhà 

ông Dư  - Nhà ông Chánh

Xã 

Phước Quang,

huyện

Tuy Phước

                   45.580.000 

Hỗ trợ theo chương trình 

bê tông hóa GTNT của 

tỉnh, huyện, ngân sách 

UBND xã, kinh phí xã 

hội hóa nhân dân đóng 

góp và các nguồn vốn 

hợp pháp khác.

IV
UBND xã Phước 

Quang
Chiều dài tuyến đường 0,082km 28/4/2023 28/6/2023 05/08/2023 12 Lê Trương Vũ

Lập dự toán: UBND 

xã Phước Quang

Ban giám sát cộng 

đồng

UBND xã Phước 

Quang

Tổ nhóm thợ, đại 

diện ông Ông 

Nguyễn Văn Điệp

6
Đường bê tông giao thông nông thôn. Tuyến: 

Cống Hạ thế Đ2 - Ruộng Đặng Thị Trinh

Xã 

Phước Quang,

huyện

Tuy Phước

              1.038.298.000 

Tỉnh hỗ trợ xi măng theo 

chương trình bê tông 

hóa GTNT, Ngân sách 

huyện hỗ trợ 50% giá trị 

xây lắp, phần còn lại 

ngân sách xã Phước 

Quang và các nguồn vốn 

hợp pháp khác

IV
UBND huyện Tuy 

Phước
Chiều dài tuyến đường 0,75km 22/12/2023 22/02/2024 12 Lê Trương Vũ

Công ty TNHH 

XDTH Tiến Phát

Công ty TNHH 

TVXD TM Phúc 

Nguyên

Công ty TNHH TV 

& XDTH Phú 

Thịnh

Doanh Nghiệp tư 

nhân XDTH Huy 

Phát

7

Đường bê tông giao thông nông thôn. Tuyến: Nhà 

Phan Văn Long - Ruộng Lê Bá Cầu và Đường bê 

tông  - Bầu Máng

Xã 

Phước Quang,

huyện

Tuy Phước

              1.059.006.000 

Hỗ trợ theo chương trình 

bê tông hóa GTNT của 

tỉnh, huyện, ngân sách 

xã Phước Quang và các 

nguồn vốn hợp pháp 

khác

IV
UBND  xã Phước 

Quang
Chiều dài tuyến đường 0,81km 10/6/2023 11/8/2023 12 Lê Trương Vũ

Công ty TNHH 

XDTH Tiến Phát

Công ty TNHH 

TVXD TM Phúc 

Nguyên

Công ty TNHH 

XDTH Trọng 

Thắng

Công ty TNHH 

TVXD Hưng 

Quang

8
Đường bê tông giao thông nông thôn. Tuyến: Ngã 

3 BTXM - Cống đôi và Gốc dông - Bờ đê

Xã 

Phước Quang,

huyện

Tuy Phước

              1.090.347.000 

Tỉnh hỗ trợ xi măng theo 

chương trình bê tông 

hóa GTNT, Ngân sách 

huyện hỗ trợ 50% giá trị 

xây lắp, phần còn lại 

ngân sách xã Phước 

Quang và các nguồn vốn 

hợp pháp khác

IV
UBND huyện Tuy 

Phước
Chiều dài tuyến đường 0,75km 10/6/2023 1/8/2023 12 Lê Trương Vũ

Công ty TNHH 

XDTH Tiến Phát

Công ty TNHH 

TVXD TM Phúc 

Nguyên

Công ty TNHH TV 

& XDTH Phú 

Thịnh

Công ty TNHH 

TVXD Nguyên 

Tùng

9
Đường bê tông giao thông nông thôn. Tuyến: 

ĐT636 Nhà 2 Định - An Cửu (Phước Hưng)

Xã 

Phước Quang,

huyện

Tuy Phước

              1.107.733.000 

Tỉnh hỗ trợ xi măng theo 

chương trình bê tông 

hóa GTNT, Ngân sách 

huyện hỗ trợ 50% giá trị 

xây lắp, phần còn lại 

ngân sách xã Phước 

Quang và các nguồn vốn 

hợp pháp khác

IV
UBND huyện Tuy 

Phước
Chiều dài tuyến đường 0,7km 09/11/2023  10/01/2024 12 Lê Trương Vũ

Công ty TNHH 

XDTH Tiến Phát

Công ty TNHH 

TVXD TM Phúc 

Nguyên

Công ty TNHH TV 

& XDTH Phú 

Thịnh

Công ty TNHH 

Huy Hoàng Bình 

Định

10
Đường bê tông giao thông nông thôn. Tuyến: Nhà 

Man Đức Hùng - Mương Tháo

Xã 

Phước Quang,

huyện

Tuy Phước

                 727.523.000 

Hỗ trợ theo chương trình 

bê tông hóa GTNT của 

tỉnh, huyện, ngân sách 

xã Phước Quang và các 

nguồn vốn hợp pháp 

khác

IV
UBND xã Phước 

Quang
Chiều dài tuyến đường 0,48km 10/6/2023 11/8/2023 12 Lê Trương Vũ

Công ty TNHH 

XDTH Tiến Phát

Công ty TNHH 

TVXD TM Phúc 

Nguyên

Công ty TNHH 

XDTH Trọng 

Thắng

Công ty TNHH 

TVXD Hưng 

Quang

11
Đường bê tông giao thông nông thôn. Tuyến: 

Thất Cao  Đài - Mương tháo

Xã 

Phước Quang,

huyện

Tuy Phước

                 804.491.000 

Hỗ trợ theo chương trình 

bê tông hóa GTNT của 

tỉnh, huyện, ngân sách 

xã Phước Quang và các 

nguồn vốn hợp pháp 

khác

IV
UBND xã Phước 

Quang
Chiều dài tuyến đường 0,6km 10/6/2023 11/8/2023 12 Lê Trương Vũ

Công ty TNHH 

XDTH Tiến Phát

Công ty TNHH 

TVXD TM Phúc 

Nguyên

Công ty TNHH 

XDTH Trọng 

Thắng

Công ty TNHH 

TVXD Nguyên 

Tùng

12
Đường bê tông giao thông nông thôn. Tuyến: 

Ruộng Chinh - Bờ Phổ

Xã 

Phước Quang,

huyện

Tuy Phước

                 729.995.000 

Tỉnh hỗ trợ xi măng theo 

chương trình bê tông 

hóa GTNT, Ngân sách 

huyện hỗ trợ 50% giá trị 

xây lắp, phần còn lại 

ngân sách xã Phước 

Quang và các nguồn vốn 

hợp pháp khác

IV
UBND huyện Tuy 

Phước
Chiều dài tuyến đường 0,56km 22/12/2023 22/02/2024 12 Lê Trương Vũ

Công ty TNHH 

XDTH Tiến Phát

Công ty TNHH 

TVXD TM Phúc 

Nguyên

Công ty TNHH TV 

& XDTH Phú 

Thịnh

Công ty TNHH 

XDTH Đại Lộc

13
Đường bê tông giao thông nông thôn. Tuyến: Xã 

Thuông - Cây Đu

Xã 

Phước Quang,

huyện

Tuy Phước

                 898.553.000 

Hỗ trợ theo chương trình 

bê tông hóa GTNT của 

tỉnh, huyện, ngân sách 

xã Phước Quang và các 

nguồn vốn hợp pháp 

khác

IV
UBND xã Phước 

Quang
Chiều dài tuyến đường 0,73km 10/6/2023 11/8/2023 12 Lê Trương Vũ

Công ty TNHH 

XDTH Tiến Phát

Công ty TNHH 

TVXD TM Phúc 

Nguyên

Công ty TNHH 

XDTH Trọng 

Thắng

Công ty TNHH 

XDTH Đại Lộc



STT TÊN DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH ĐỊA ĐIỂM
TỔNG MỨC ĐẦU 

TƯ (ĐỒNG)
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CẤP QUYẾT 
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QUY MÔ XÂY DỰNG CHỦ YẾU

THỜI GIAN 

KHỞI CÔNG

THỜI GIAN 

HOÀN 

THÀNH/DỰ 

KIẾN HOÀN 

THÀNH

KHỐI LƯỢNG 

CHỦ YẾU THI 

CÔNG THỰC TẾ

THỜI GIAN 

NGHIỆM THU 

ĐƯA VÀO 
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SỬ DỤNG/DỰ 
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THỜI 
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PHÂN CÔNG 
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NHÀ THẦU TƯ 
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ĐƠN VỊ THÍ 
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14
Đường bê tông giao thông nông thôn. Tuyến: Nhà 

Nguyễn Trọng Tuấn - Kho đội 11 

Xã 

Phước Quang,

huyện

Tuy Phước

                 643.766.000 

Tỉnh hỗ trợ xi măng theo 

chương trình bê tông 

hóa GTNT, Ngân sách 

huyện hỗ trợ 50% giá trị 

xây lắp, phần còn lại 

ngân sách xã Phước 

Quang và các nguồn vốn 

hợp pháp khác

IV
UBND huyện Tuy 

Phước
Chiều dài tuyến đường 0,46km 22/12/2023 22/02/2024 12 Lê Trương Vũ

Công ty TNHH 

XDTH Tiến Phát

Công ty TNHH 

TVXD TM Phúc 

Nguyên

Công ty TNHH TV 

& XDTH Phú 

Thịnh

Công ty TNHH 

TVXD và TM 

Thắng Lợi

15
Đường bê tông giao thông nông thôn. Tuyến: 

Đám Vuông - Cầu đất Sét

Xã 

Phước Quang,

huyện

Tuy Phước

                 848.297.000 

Hỗ trợ theo chương trình 

bê tông hóa GTNT của 

tỉnh, huyện, ngân sách 

xã Phước Quang và các 

nguồn vốn hợp pháp 

khác

IV
UBND  xã Phước 

Quang
Chiều dài tuyến đường 0,46km 10/6/2023 11/8/2023 12 Lê Trương Vũ

Công ty TNHH 

XDTH Tiến Phát

Công ty TNHH 

TVXD TM Phúc 

Nguyên

Công ty TNHH 

XDTH Trọng 

Thắng

Công ty TNHH 

TVXD và TM 

Thắng Lợi

16
Đường bê tông giao thông nông thôn. Tuyến: Nhà 

ông Tiến - đám Pháp

Xã 

Phước Quang,

huyện

Tuy Phước

                 555.513.000 

Tỉnh hỗ trợ xi măng theo 

chương trình bê tông 

hóa GTNT, Ngân sách 

huyện hỗ trợ 50% giá trị 

xây lắp, phần còn lại 

ngân sách xã Phước 

Quang và các nguồn vốn 

hợp pháp khác

IV
UBND xã Phước 

Quang
Chiều dài tuyến đường 0,55km 22/12/2023 22/02/2024 12 Lê Trương Vũ

Công ty TNHH 

XDTH Tiến Phát

Công ty TNHH 

TVXD TM Phúc 

Nguyên

Công ty TNHH TV 

& XDTH Phú 

Thịnh

Công ty TNHH 

TVXD và TM 

Thắng Lợi

17
Đường bê tông giao thông nông thôn. Tuyến: 

Chùa Quảng Điền - Gò Pháp

Xã 

Phước Quang,

huyện

Tuy Phước

              1.221.675.000 

Tỉnh hỗ trợ xi măng theo 

chương trình bê tông 

hóa GTNT, Ngân sách 

huyện hỗ trợ 50% giá trị 

xây lắp, phần còn lại 

ngân sách xã Phước 

Quang và các nguồn vốn 

hợp pháp khác

IV
UBND huyện Tuy 

Phước
Chiều dài tuyến đường 0,49km 09/11/2023 10/01/2024 12 Lê Trương Vũ

Công ty TNHH 

XDTH Tiến Phát

Công ty TNHH 

TVXD TM Phúc 

Nguyên

Công ty TNHH TV 

& XDTH Phú 

Thịnh

Công ty TNHH 

XDTH Đại Lộc

18

Đường bê tông giao thông nông thôn. Tuyến: ĐT 

636 (Lớp mẫu giáo Luật Bình) - Giáp Phước 

Hưng

Xã 

Phước Quang,

huyện

Tuy Phước

              1.019.955.000 

Tỉnh hỗ trợ xi măng theo 

chương trình bê tông 

hóa GTNT, Ngân sách 

huyện hỗ trợ 50% giá trị 

xây lắp, phần còn lại 

ngân sách xã Phước 

Quang và các nguồn vốn 

hợp pháp khác

IV
UBND huyện Tuy 

Phước
Chiều dài tuyến đường 0,74km 22/12/2023 22/02/2024 12 Lê Trương Vũ

Công ty TNHH 

XDTH Tiến Phát

Công ty TNHH 

TVXD TM Phúc 

Nguyên

Công ty TNHH TV 

& XDTH Phú 

Thịnh

Công ty TNHH 

XDTH Thành 

Thắng

19
Đường bê tông giao thông nông thôn. Tuyến: 

ĐT.636 - Gò cây Sanh 

Xã 

Phước Quang,

huyện

Tuy Phước

                 413.354.000 

Hỗ trợ theo chương trình 

bê tông hóa GTNT của 

tỉnh, huyện, ngân sách 

xã Phước Quang và các 

nguồn vốn hợp pháp 

khác

IV
UBND xã Phước 

Quang
Chiều dài tuyến đường 0,4km 10/6/2023 11/8/2023 12 Lê Trương Vũ

Công ty TNHH 

XDTH Tiến Phát

Công ty TNHH 

TVXD TM Phúc 

Nguyên

Công ty TNHH 

XDTH Trọng 

Thắng

Công ty TNHH 

KDTH Trọng Tín

20

Đường bê tông giao thông nông thôn. Tuyến: 

ĐT.636 - thôn Hữu Thành; Nhà Nguyễn Đức 

Long - Gò Ông Đồng và Trại vịt Ông Hương - 

sông Gò Chàm

Xã 

Phước Quang,

huyện

Tuy Phước

                 760.740.000 

Tỉnh hỗ trợ xi măng theo 

chương trình bê tông 

hóa GTNT, Ngân sách 

huyện hỗ trợ 50% giá trị 

xây lắp, phần còn lại 

ngân sách xã Phước 

Quang và các nguồn vốn 

hợp pháp khác

IV
UBND huyện Tuy 

Phước
Chiều dài tuyến đường 0,54km 22/12/2023 22/02/2024 12 Lê Trương Vũ

Công ty TNHH 

XDTH Tiến Phát

Công ty TNHH 

TVXD TM Phúc 

Nguyên

Công ty TNHH TV 

& XDTH Phú 

Thịnh

Công ty TNHH 

TVXD và TM 

Thắng Lợi
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